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PHẦN I 

A. ĐÒI NÉT VÊ THƯ PHÁP CHỮ HÁN VÀ THƯ 

PHÁP VIỆT 

Nghệ thuật thư pháp đặc trưng của các nước phương Đông, 
là lối chừ viết được thề hiện bang tinh hoa cùa ngọn bút lông và 
thỏi mực xạ. Phong cách này được khởi điểm từ Trung Hoa, sau 
truyền sang các nước lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều 
Tiên.. .và Việt Nam (nói chung là các nước đồng văn). 

I.THƯ PHÁP HÁN 

1 .Nguyên tắc cầu tao chữ Hán: 

Bàn về chữ viết Trung Quốc đă được hình thành cách 
đày hơn 3300 năm. Khởi đầu từ Phù Hiệu, Giáp cổt Vãn, 
Kim Văn đến Triện, Lệ, Chân, Hành, Thảo...Chữ viết thông 
thường với chức năng truyền tải thông tin cũng theo quá 
trình phát triển đó dần trờ thành một bộ môn nghệ thuật tiêu 
biểu dặc thù của nền vân hoá Trung Hoa nói riêng và cùa các 
nước phương Đông nói chung. 

- Chữ Hán được cẩu tạo bời các 6 nguyên tắc sau: 

a.Tươne hình: Là nguyên tắc căn bàn, dựa theo hình 
dạng sắc thái của sự vật, do con người quan sát được và lượt 
giản bớt nét ,dần tạo ra chữ viết, số lượng chữ tượng hình 
chỉ chiếm một sổ ít trong tổng sổ chữ viết của Trung Hoa. 

À. ■£* @ o 'CÀ 4" 

Nhân Nữ Mục Khẩu Tâm Nhĩ Ngưu Dương 
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b.Chi sư: Là nguyên tấc tạo ra chữ viết dựa trên nhận 
thức cùa con người, diễn đạt những sự việc không có hình 
tượng, hoặc hình tượng khó diễn đạt. Chữ chỉ sự dùng để 
chỉ tính chất của sự việc qua một dạng phù hiệu và dạng phù 
hiệu này khái quát được sự vật cần diễn đạt một cách đơn 
giản nhất. 



-h T - _z- 

Chữ Thượng Chữ Hạ các số thứ tự một hai ba 

c. Hôi ý: Là nguyên tấc kết hợp ý của hai hoặc nhiều 
chừ khác nhau tạo thành một chữ mang ý nghĩa mới. 

tt ìtt í|ỉ) fr i \ị 

Lâm Sâm Tòng Phẩm Bộ Hữu 

d. Hình thanh: Chữ hình thanh là chữ vừa tạo từ hình 
tượng vừa có thanh âm, lấy sự làm tên, dùng thanh để phát 
âm. 



Chữ Đồng Chữ Lộ 


Chữ Đồng (Kim loại) gồm “Kim” là sự, “Đồng” là 
thanh. Chữ Lộ (hạt sương, hơi nước) gồm chữ “Vũ” (mưa) 
là sự, “lộ” là thanh. 
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e. Chuvển chú: Là loại chừ mang chức năng chú thích, 
thuyết minh những chữ có nhiều tụ dạng khác nhau mà có 
nghĩa giống nhau. Chữ này thường được dùng để đối chiếu 
chữ ớ các vùng khác nhau đôi khi có nghĩa hoặc âm tương 
đồng. 

f. Già tá: Là chừ lấy từ chữ đã có sẵn và thêm vào đó 
một nghĩa mới. 

% y 

Chữ Chủ Chữ Tần Chữ Kỳ 

2 .Năm thư thể chính của thư pháp Hán 

Thư pháp Hán được chia làm năm thể chữ chính: 
TRIỆN. LỆ, CHÂN, HÀNH, THẢO. 

a.Triên thư: Là thể loại 
chữ viết có từ rất sớm của Trung 
Hoa, có hai loại Đại Triện và 
Tiểu Triện. Lối chữ này có tuyến 
điệu nhịp nhàng, kết cấu đơn 
giản, các nét rất thanh, bố cục 
chừ cao và ốm. Trong mỗi nét 
được viết đều nhau từ điểm khởi 
đầu đán điểm kết thúc. Ngày nay 
lối chữ Triện ít được phổ biến 
nhưng vần dược sù dụng bởi 
những người am hiểu, viết thư 
pháp hoặc khắc ấn chương... 



Triện thư 
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b.Lê thư: Là sự phát triển 
của Triện thư, giản lượt bớt các 
chi tiết rườm rà và tạo điểm nhấn 
cho đường nét của chữ thêm sinh 
động. Theo lối này chừ được mở 
rộng thêm về chiều ngang, trong 
một nét hầu hết điểm đầu thường 
được viết mỏng hơn và dần to ra 
ở điểm cuối. Biến nét bút tròn từ 
Triện thư thành nét bút vuông, 
những nét liên tục được chia ra 
thành nét đứt đoạn. 



Lệ thư 


■ Jt. Ạ- Ậ 
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Khải thư 


c. Khải thư: Còn gọi là 
Chân thư, là kiểu chữ phổ biến 
và thông dụng nhất của Trung 
Hoa. Được xem là bộ chữ chuẩn 
mực, dùng nhiều trong các lĩnh 
vực in ấn, quảng cáo cũng như 
dành cho những người mới học 
chữ Hán. Chữ được bố cục ngay 
ngan theo dạng hình vuông, có 
phát triên thêm nhiêu nét so với 
Lệ thư. Từng nét chừ hay từng 
dấu chấm được viết và sắp xếp 
rõ ràng nghiêm túc theo quy 
cách. 
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d. Hành thư: Là kiểu chừ 
viết với những nét biến tấu hơn, 
được hiểu là lối viết chừ nhanh. 
Nét này và nét kia trong mồi 
chừ được viết liên tục với nhau, 
ngọn bút hạn chế nhấc lên khỏi 
mặt giấy. Nét bút khởi đầu lớn 
sau dó nhỏ dần, tiết tấu nhanh 
và mạnh, đôi khi có lượt bỏ bớt 
nét. Hành thư có đường nét rất 
phóng khoảng nhưng dễ đọc hơn 
Thảo thư và bố cục chừ tròn trịa 
ít góc cạnh hơn Khải thư. 



Vt. & 
tị iHL - 
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Thảo thư 


e. Thào thư: Là lối chữ viết 
thiên nhiều về cảm hứng, nét chừ 
được viết qua loa sơ lược, chỉ 
nêu lên đại ý của văn tự, còn gọi 
là ý bút. Các nét được viết lưu 
loát, tốc độ nhanh chóng, nét này 
được nổi với nét kia và bút dược 
hạn chế nhấc lên khỏi mặt giấy 
tối đa, tạo sự liên hoàn từ các bộ 
của chữ, có khi còn liên kết cà 
nhiều chừ lại với nhau, nhiều nét 
chấm liên kết thành một vạch. Vì 
vậy nếu không quen nhiều người 
sẽ khó đọc loại chữ này. 
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Lịch sử thư pháp Trung Hoa đã có trên 2000 năm 
phát triển nên đã đạt đến nhiều đình cao trong nghệ thuật, hệ 
thống lý luận phê binh, cũng như phong cách, chất liệu và sự 
tinh xảo cùa các công cụ như bút, nghiên, giấy, mực... 

II TIIƯ PHÁP VIỆT 

l.Ouá trình hình hành chữ quốc ngữ: 

Thư pháp Việt Nam là một bộ môn nghệ thuật sinh sau 
đè muộn, mang tính kế thừa. Do quá trình lịch sử bị đô hộ 
hơn 1000 năm bời Trung Hoa. Chừ Hán cũng như nghệ thuật 
thư pháp đã du nhập vào trong nước và trờ thành một nếp 
văn hoá không thể thiếu của người dân Việt. Do không muốn 
bị Trung Hoa đô hộ mãi về chính trị, văn hóa.. .Nên ông cha 
ta đã nghĩ ra cách thêm nét vào những chừ Hán có sẵn để tạo 
ra một loi chữ riêng cho dân tộc được gọi là chữ Nôm (ra đời 
sau thế ki thử 10). Vì 
thế một thời thư pháp 
của Việt Nam là thư 
pháp Hán Nôm cũng 
sử dụng bút lông và 
mực xạ làm công cụ 
chủ dạo. Nghệ thuật 
này đến ngày nay vẫn 
còn ảnh hường mặc 
dù đã bị lu mờ. Lý do 
chữ Hán vốn đã khó 
học, nay lại thêm nét 
vào chữ Hán để tạo ra 
chữ Nôm, vì thế chữ 
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Chinh phụ ngâm 

Thién đia phong trấn Thuở Trời Đát thổi cơn giổ bụi 

Hống nhan da truôn Khổch má hổng nhiéu nối truôn chièn 

Du du bi thương hd Xanh kia thâm thẩm tâng trân 

Thủy tạo nhàn VI ai gây đựng cho nôn nổl này 


Chữ Nôm 
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Nôm lại càng khó học hơn. Chữ 
Nôm ít được phổ biển rộng rãi 
trong quần chúng, chi những giới 
trí thức, quan lại may ra mới sử 
dụng được. 

Đến thế ki thứ 17, với mục 
đích du nhập đạo Thiên chúa vào 
Việt Nam, các giáo sĩ người Bồ 
Đào Nha, Tây Ban Nha cộng 
thêm sự giúp đỡ cùa các giáo sĩ 
người Việt đã Latinh hóa chừ viết 
để dễ dàng truyền giáo. 

Năm 1624 một linh mục người Pháp tên Alexandre 
Rliodes cho xuất bàn cuốn tự điển Việt Bồ La, cuốn tự điển 
này dùng các mẫu tự Latinh(A,B,C...) và cộng thêm một số 
dấu để viết tiếng Việt. Đen năm 1773 một linh mục người 
Pháp khác tên Pigneau de Béhain bổ sung cuổn tự điển đổi 
chiếu Hoa Việt La. Sau đó mãi đến năm 1832 mới được hoàn 
thiện bởi giám mục Tabert cùng một sổ người Việt khác. Lối 
viết này được phổ biến rộng rãi và đã trờ thành chừ Quốc 
ngữ đến ngày hôm nay. 

Sau một thời gian vẳng bóng những ông đồ cho chữ, có 
thê vì lý do khách quan là chiến tranh và đất nước vẫn chưa 
ổn định về mặt chính trị và kinh tế, chữ viết lại hoàn toàn 
thay dổi. Nhưng ngày nay một lối viết chữ thư pháp khác 
cũng sừ dụng bút lông và mực xạ làm phương tiện chủ đạo 
nhưng lại thể hiện chừ quốc ngừ với các mẫu tự Latinh ra 
đời trở thành nghệ thuật thư pháp đương đại của Việt Nam. 



Alexandre Rhodes 


17 



Mang tính kế thừa và phát huy những tinh hoa từ nền thư 
pháp Hán Nôm của dân tộc. 

2. Năm thư thể chính của thư pháp Viết. 

Theo chúng tôi, nghệ thuật thư pháp đương đại Việt 
Nam có thể được chia ra làm năm thể loại chính như sau: 

ĐIỀN THỀ, THUỶ THỂ, MỘC THẺ, PHONG THE 
VÀ BIÉN THẺ: 

a. Điền thể: Là lối chữ mô phỏng theo chữ viẻt Trung 
Hoa, xuất hiện từ thời chữ quốc ngữ bat đầu phổ biến và 
được dùng nhiều trong việc trang trí các đền chùa và miêu... 
Chữ được viết có sấp xếp gọn trong bô cục hình vuông hay 
tròn và phân bổ theo chiều dọc và ngang dều nhu những thửa 
ruộng (theo phong cách chữ Hán). 



Điền thể 
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b. Thủv thể: Đây cũng là 
một dạng chữ mô phỏng theo 
chữ Trung Hoa, các nét trong 
một chữ không viết thành hàng 
ngang theo nguyên tấc viết 
chữ quốc ngữ thông thường, 
mà được viết theo chiều dọc từ 
trên xuống như dáng một thác 
nước đang tuôn chảy. 


Thùy thể 

c, Môc thế: Là kiểu chữ 
được viết chân phương mộc 
mạc, đơn giản, dễ nhìn, tốc 
độ vừa phải. Kết hợp từ các 
đường nét cơ bản lại với nhau 
một cách nghiêm túc chuẩn 
mực. Đây là lối chừ thích hợp 
cho những người mới vào 
học viết thư pháp. Lối chữ 
này thường được dùng để viết 
những nội dung mang tính 
chất nghiêm túc trang trọng 
và dễ truyền tải nội dung đến 
M ^ c th ® người thường lãm. 


íte 
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d. Phong thể: Là lối 
chừ viết nhanh, trôi chảy, 
không ngập ngừng, như 
một cơn gió thoảng qua. 

Các nét được nối với nhau 
liên tục, ngọn bút hạn chê 
nhấc lên khỏi mặt giấy. 

Nét chữ mang tính nghệ 
thuật cao chứa nhiêu cảm 
xúc nhưng gọn gàng, ng¬ 
hiêm túc và dê đọc hơn 
biến thể. 

e. Bicn thc: Là loại 

chữ viết mang đậm cá tính, 
ngọn bút xuất phát từ cảm 
hứng cao độ, vận bút nhanh, 
đường nét trôi chảy không 
ngập ngừng tính toán. Lối 
chữ này sử dụng nhiều kỹ Biên thể 

pháp liên bút. Ngọn bút hạn chá nhấc lên khỏi mặt giấy tối 
đa. Chính vì các nét được nổi liên tục với nhau, chừ này dôi 
khi lại nối sang chữ kia nên dễ gáy nhầm lẫn và khó đọc hơn 
các thể chữ khác. 

Nghệ thuật thư pháp dương đại Việt Nam lả sự kết hợp 
hài hoà giữa kỳ thuật dùng bút lông mực xạ và những đường 
nét tiêu biểu cùa nghệ thuật thư pháp Trung Hoa nói riêng, 
và nền thư pháp cùa các nước phương Đông nói chung, để 
thể hiện các con chữ Latinh (A,B,C...) có xuất xứ từ phương 




Phong thể 
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Tây, có thể nói dễ hiểu là hình phương Tây mà hồn phương 
Đông. 

Lối viết nảy quả thực là một ý tưởng rất táo bạo, mặc 
dù gặp không ít khó khản trong quá trình tìm tòi và phát 
triển. Thư pháp Việt là đứa con sinh sau đẻ muộn, phải chịu 
áp ỉực từ nền thư pháp Trung Hoa vốn có quá trình phát triển 
hơn 2000 năm. cấu trúc chữ khác nhau, đường nét và bố 
cục sắp xếp cũng khác nhau. Có nhiều nguồn dư luận không 
đồng tinh về lối kết hợp này. Cho ràng viết thu pháp phải là 
chữ tượng hình, chữ quốc ngữ là chữ tượng thanh nên không 
được công nhận là thư pháp. 

Phần trên của bài viết đã nêu rõ, chữ viết Trung Hoa 
có cấu tạo từ sáu yểu tổ (tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình 
thanh, chuyển chú, giả tá). Trong đó sổ lượng chữ tượng 
hình chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sổ chữ nên đâu phải 
chữ Hán nào cũng là chữ tượng hình. Vả lại nguồn gốc xuất 
xứ của các ký tự Latinh cũng từ những hình ảnh nguyên sơ, 
và dần dần được tối giản trở thành nhừng ký tự nhất định. 
Cho ta thay các ký tự Latinh cũng là chữ tượng hình, nhưng 
nguycn tắc cấu thành chữ thì dựa vào phát âm để kết hợp 
thành chữ. 
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Chừ Trung Hoa hay chữ Latinh vốn chi là những 
đường nét sẳp xểp trên mặt giấy mà cấu thành chữ. Chữ 
Hán thì có kết cấu vuông gọn gàng được chia đều theo chiều 
ngang và chiều dọc, còn chữ Latinh thi được viết dài theo 
chiều ngang, có chữ dài chữ ngắn, khi két hợp các chừ với 
nhau phải tạo thành khối. Nên khi thể hiện một tác phẩm thư 
pháp bang chừ Latinh lại gặp phải những trở ngại rất khó khi 
sẳp xếp bố cục, phải kết hợp theo phong cách của mỹ thuật 
Tây phương mới thành. Một tác phẩm thư pháp được xem 
như là một tấm tranh mả là tấm tranh chữ. 

Nghệ thuật thư pháp đương đại Việt Nam đáp ứng 
được nhu cầu yéu thư pháp của người dân, gợi lại hình ảnh 
ông đồ mà lâu nay vắng bóng. Người dàn Việt đọc được và 
hiểu được thư pháp của người Việt. Các tác phẩm thơ văn 
được nét chừ thư pháp thể hiện trang trọng đồng thời những 
lời hay ý đẹp cùng được truyền bá rộng rãi hơn, cũng như 
nâng cao giá trị cùa nội dung trở thành những tác phẩm tranh 
chữ nghệ thuật. Như vậy sự phát triển của nghệ thuật thư 
pháp Việt đương đại là một điều tất yếu. 

3 .Đinh nạhĩa: 

“Thư pháp" là một từ Hán Việt, vè mặt chiết tự, thư có 
nghĩa là viết (động từ). Pháp có nghĩa là phép (là khuôn phép nhất 
định để mọi người tuân theo), là cách thức. Hiêu một cách ngắn 
gọn là cách viết chữ hay phép viêtchữ. Theo từ nguyên của Trung 
Quốc thì “dĩ văn tự kí tải sự vật viết THƯ’ và “Xưng thiện kì sự 
già viết PHÁP" có nghĩa là “lấy văn tự đê chuyển tải nội dung 
thông tln của sự và vật thỉ gọi là THƯ" và “sự đã qua quá trình 
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hoàn thiên thì gọi là PHÁP”. Với nghĩa này, thư pháp cũng được 
hiểu là lọai hình nghệ thuật hắt nguồn từ sự diễn đạt chữ viết. 

Tương tự như vậy từ Caỉligraphy trong ngôn ngữ phương 
Tây cùng có nghĩa là cách viết chữ đẹp. Caỉligraphy là kết hợp 
hai từ Calỉi và Graphy. Caỉỉi có nguồn gốc từ Hy Lạp là Kalli, 
phát sinh từ Kaỉỉos có nghĩa là vẻ đẹp. Và từ Graphy có gốc Hy 
Lạp là Graphein, có nghĩa là viết chữ. Vì vậy. thư pháp có nghĩa 
chung nhất là cách viết chữ đẹp”. (Trích ‘‘Thư pháp là gì?” Thạc 
sĩ Nguyễn Hiếu Tín) 

Như vậy “thư pháp” được hiểu là nghệ thuật chữ viết. 
Qua đó chúng tôi xin tạm đưa ra định nghĩa như sau cho thư 
pháp Việt: 

Thư pháp Việt (thư pháp đương đại Việt Nam) 
là một lọai hình nghệ thuật chữ viết, kế thừa và phát 
triển tình hoa của nền nghệ thuật chú'viết truyền thống 
các nước phương Đông. Sử dụng bút lông và mực xạ 
làm phưong tiện chủ đạo, kết hợp với nền mỹ thuật 
đương đại để thể hiện các con chữ LaTinh có xuất xứ từ 
phương Tây. 

4.W.E.CALLIGRAPHY: 

Có rất nhiều người ngoại quốc tuy không hiểu chừ 
Hán nhưng lại say đắm với những đường nét tạo ra từ ngọn 
bút lông và mực xạ. Họ sẵn sàng xăm những chừ Trung Hoa 
lên cơ thể mặc dù không hiểu cho mấy. Vậy còn gì vui sướng 
hơn với phong cách thư pháp Việt đương đại, dùng những 
đường nét từ ngọn bút lông để thể hiện ngôn ngữ riêng của 
họ (ngôn ngữ có sử dụng chung hệ thong ký tự Latính), qua 
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đó người nước ngoài có thề chiêm ngưỡng được đường nét 
và còn cảm nhận được nội dung ngôn ngừ riêng của mình. 
Vì vậy khi giới thiệu thư pháp Việt sang nước ngoài và được 
đón nhận một cách tràn trọng là điều dễ hiểu. 

Chúng tôi tạm gọi lối viết này khi thể hiện các hệ thống 
ngôn ngừ có dùng chung các mầu tự Latinh là : 

W.E. CALLIGRAPHY 

W: nghĩa là vvest tức phương Đông 

E: nghĩa là East tức phương Tây 

W.E. Calligraphy (West-East Calligraphy) có thể hiểu 
là thư pháp Đông Tây. Với định nghĩa bàng tiếng Anh như 
sau: 

West-East Calligraphy (W.E.C.) combines esscntial 
aesthctic principles from the cultures of both the West 
and East. The art form employs the Latin alphabet, which 
originated in the West, and the highly-evolved beauty of 
calligraphy, as it developed ỉn the East. 



Thư pháp thể hiện bằng tiếng Anh 
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Thư pháp thể hiện bằng Tiếng Anh 
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B. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIEN 
CỦA THƯ PHÁP VIỆT 

Trước hết phải kể đến đó là cụ Đông Hồ, ông cỏ thể 
không phải là người đầu tiên dùng ngọn bút lông mà viết 
chừ quốc ngừ, nhưng công lao và tâm huyết cũng như những 
cổng hiến suốt cuộc đời của ông cho nền văn học Việt Nam 
cũng như bộ môn thư pháp Việt thì không sao kể xiết. 

Xuất phát từ lòng yêu tiếng mẹ đẻ, dù là dạy học, làm 
thơ hay khảo cứu, ông đều có ý thức là mình đang xây dựng 
tương lai cho “Tiếng Việt huy hoàng”, ông là một trong 
những nhà văn hóa thật sự của dân tộc. Tại thành phổ Hồ 
Chí Minh và thị xã Hà Tiên đều có đường mang tên cụ Đông 
Hồ như một tình cảm cũng như lời tri ân của nhà nước trước 
những cống hiến của cụ. 

Vốn yêu thơ yêu chừ, 
ban đầu là chừ Hán, ông 
đã mạnh dạn dùng ngọn 
bút lông kết hợp để viết 
chữ Quốc ngữ và truyền bá 
khắp nơi. Những tác phẩm 
của ông thường được viết 
kèm tiếng Hán bên trên, 
phần chính vãn được thể 
hiện chừ Quốc ngữ, sau đỏ 
ông điểm xuyết thêm một 
vài nét thuỷ mặc như cành 
lan, nhánh trúc...Ông cho 



Thiệp thư pháp của Đông Hồ 
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xuất bàn nhiều tập sách và in 
kèm trong đó nhiều tác phẩm 
thư pháp chừ Quổc ngữ do 
ông viết. Đầu năm mới ông 
có thói quen là sáng tác một 
bài thơ, sau đó viết trang 
trọng bàng thư pháp và in 
thành thiệp gửi tặng cho bạn 
bè thân hữu. 

Ông từng dịch hai tác 
phẩm nổi tiếng của nhà thơ 
Ấn Độ Tagore. Ông viết 
trang trọng một tác phẩm 
lên cây quạt, một viết lên 
nền giấy sẳc phong (giấy sẳc 
phong là một sản phẩm đặc biệt 






cùa nghề làm giấy truyền thống Việt Nam, với những họa tiết đặc 
trưng cùa mỗi thời kỳ lịch sù vả cùa từng trung tâm sản xuất giấy 
sác. Được dùng để viết vãn bàn truyền mệnh lệnh của vua phong 
chức tước cho quý tộc, quan chức, khen thường những người cỏ 
công hoặc phong thần và xếp hạng cho các vị thần được thờ trong 
các đình đền trong tín ngưỡng làng xã cùa người Việt). 

Đến với nhà lưu niệm Dông Hồ, nằm ven bờ Đông Hồ 
An Nguyệt tại Hà Tiên. Ta thay cả trảm tác phẩm thư pháp 
chữ Quốc ngữ của ông còn được lưu giữ dến ngày hôm nay. 
“Ríu rít đàn chim kêu 
Cha truyền con nối theo 
Huống là tiếng mẹ đẻ 
Ta có lẽ không yêu 

Hồn Đại Việt giọng Hàn Thuyên 
Nền móng vãn chưong cổ điển 
Đặt đây viên đá đầu tiên 
Xây dựng tưoĩig lai còn hẹn. ” 

Đông Hồ 

Đây là một bài thơ nói lên tâm huyết và nỗi lòng yêu 
tiếng mẹ đẻ của ông Đông Hồ. 

“Đật đây viên đá đẩu tiền 
Xây dựng tirưng lai còn hẹn ” 

Quà thật những viên đá đầu tiên cụ Đông Hồ đặt đây 
đã được tiếp bồi xây dựng. Cùng thời ông ta còn thấy bút 
tích của nhà thơ Vũ Hoàng Chương, sau đó có nhà thơ Nam 
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Giang, nhà thơ Trụ Vũ và hoạ sĩ Vũ Hổi... Dây là những tên 
tuổi đáng cho chúng ta ghi nhận về sự đóng góp không nhô 
cho bước đầu hình thành bộ môn nghệ thuật thư pháp chữ 
Việt. Giai đoạn này thư pháp được hình thành mang tính chất 
tự phát, mỗi người một lối viết, một phong cách riêng. 

Theo thời gian phát 
triển, thư pháp Việt đã dần 
trở thành một phong trào 
được một sổ ít người biết 
đên và đam mê, phải kê 
dến như: Họa sT Chính Văn, 

Nguyễn Thiên Chương, 

Nhà thơ Song Nguyên, Sư 
Minh Dửc Triều Tâm Ảnh, 

Bùi Hiến, Thanh Sơn, Nhà 
thơ Nguyệt Đình...Những 
nhóm nhỏ hoạt động học 
hỏi giao lưu thư pháp bal 
đầu ra đời. 

Điểm mốc cho sự nở rộ phong trào thư pháp Việt là 
khoảng vào năm 2000 với hai cuộc triển lãm thành công của 
Bùi Hiến tại Dầm Sen và nhiều dịa điểm khác, triển lãm của 
KTS Nguyền Thanh Sơn tại Nhà thiếu nhi thành phố, đã gây 
tiếng vang không ngừng, khiển công chúng biết nhiều hơn 
và phong trào bắt đầu trờ nên sôi nổi. Tiếp theo là những 
cuộc triển lãm liên tục tại các lề hội lớn cùa thành phố và 
khi ấy một nhóm nhỏ những người yêu thích thư pháp Việt 



Bút tích của nhà thơ 
Vũ Hoàng Chương 
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tại nhà KTS Thanh Sơn đã dời ra quản cơm chay trên đường 
Nguyễn Du để hoạt động cũng như để đáp ứng nhu cầu học 
thư pháp Việt ngày càng đông. Sau đỏ chúng ta ghi nhận sự 
ra đời chính thức của các câu lạc bộ như CLB yêu thích thư 
pháp Ql, CLB thư hoạ báo Giác Ngộ, CLB thư pháp Q8, 
CLB thư pháp Q Bình Thạnh, CLB thư pháp Q10 và CLB 
thư pháp NVH Thanh Niên.. .Giai đoạn này báo chí và truyền 
thông bắt đầu đưa tin khiến công chúng biết dến thư pháp 
Việt nhiều hơn. Chừ thư pháp cũng bất đầu xuẩt hiện trên 
các sản phẩm in ấn như Lịch, thiệp, banô quàng cáo.. .Người 
ta bẳt đầu tạo ra font chữ vi tính bằng thư pháp và xuất hiện 
ngày càng nhiều. Giai đoạn này xuất hiện thêm nhiều tên tuổi 
khác như: Lãng Nhân, Tấc Hồng, Lê Lân, Tuấn Hải, Văn Hải, 
Thiện Dùng, Trần Quốc Àn, Hồ Công Khanh, Hiếu Tín, Lưu 
Thanh Hải, Đăng Học.. .Thư pháp Việt bẳt đầu xuất hiện trên 
mạng internet qua những diễn đàn như wvwv.ttvnol.com , 
www.honchuviet.com , www.thuhoavietnam.com... 

Chính vì sự nở rộ quá nhanh này đã gây ra không ít 
những cuộc tranh cãi, người đến với thư pháp thời công nghệ 
này không như thời xưa, một số hời hợt và đôi khi chẳng 
hiểu gì về thư pháp, thấy lạ thấy hay, có người ùng hộ thậm 
chí có người mua tranh thì đấy là động lực để viết. Báo chí có 
người thì ủng hộ cho phong trào, người thì phê phán không 
đồng tình với lọai hình nghệ thuật này. Giai đoạn này được 
đánh giá là giai đoạn “loạn thư pháp”. 

Người ta tìm đén các trung tâm để học thư pháp Việt 
ngày càng đông, nhưng vì chưa có hệ thống lý luận và 
phương pháp giảng dạy rõ ràng, nên học viên chỉ cần học 
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trong thời gian ngẳn. nghuệch 
ngoạc được đôi chữ thì có thê 
tự xưng là nhà thư pháp và tự 
tin ra viết chừ kiếm tiền một 
cách dễ dàng. Vì người dân còn 
chưa hình dung thư pháp là gì 
ncn chi thấy nét chữ lạ thì mua 
theo phong trào. Giai doạn này 
rõ thực là vàng thau lẫn lộn khó 
mà nhận thấy được ai thực tâm 
với thư pháp, ai theo thư pháp 
chỉ vì đây là một nghề mới có 
thu nhập quá dễ dàng. 

Sách viết về thư pháp Việt 

. i. , .._-_ Phố ông Đố 

xuât hiện cũng nhiêu. Chủ yêu 

là các sách giới thiệu sơ lược về thư pháp Hán, các thể chừ 
và những mẫu chữ để tập thư pháp Việt. Trong tình hình 
dó vào năm 2006, Đăng Học cho ra dời quyèn sách mang 
tên Hồn Chữ Việt, đưa ra một lý luận sơ khởi cho thư pháp 
Việt. Đồng thời giới thiệu nhừng tác phẩm tâm đắc mang 
phong cách hiện đại và những ứng dụng trong trang trí, sách 
được in và trình bày công phu với màu sắc đẹp mắt. Sau dó 
Nguyễn Hiêu Tín cho ra đời một cuốn sách mang tên “Thư 
Pháp là gì?”(Nxb Văn Nghệ, 01/2007), dày là luận văn tốt 
nghiệp thạc sĩ của tác giả mang nhiều bài viết giới thiệu tổng 
thể về các nền thư pháp từ Đông sang Tây trong đó có giới 
thiệu về thư pháp Việt. Đây là một tài liệu bổ ích cho những 
ai muốn tìm hiểu về các nền nghệ thuật thư pháp. 
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Sau khi quyển sách Hồn Chừ Việt ra đời với một hệ 
thống lý luận sơ khai, đã được đón nhận và tái bản. Chúng 
tôi mạo muội viết nên tập sách này, giới thiệu và bàn sâu hơn 
về những lý thuyết, những lý luận và những kiến thức bổ ích 
cho những ai muốn học thư pháp Việt, nhàm đưa thư pháp 
Việt bước sang một chương mới. bài bàn, thống nhất và ổn 
định hơn. Những người yêu thích thư pháp ngoại trừ phát 
triển lối chữ sở trường của mình ít nhất nên biết và am tường 
các thể chữ khác cùng như những kỳ năng, kỹ thuật vận bút 
sao cho đúng cách. Với những lý luận cơ bản này hy vọng 
thư pháp Việt có thể khẳng định được vị trí của mình trước 
những nền thư pháp bạn. 



Sách Hồn Chữ Việt của 
Đăng Học 
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PHẦN II 

A.VĂN PHÒNG TỨ BẢO 



“Văn phòng tứ bảo” là hổn vật quý nơi phòng văn, 
dùng chung cho những ai hoạt động có liên quan đến việc 
viết chừ và vẽ tranh. Đó là bốn món : BÚT LÔNG. Mực 
TÀU. NGHIÊN Mực, GIÁY. 

Chinh nhờ những vật dụng này mà người nghệ sT cỏ 
thể trài lòng mình lên từng con chữ. Ngoài ra còn có các vật 
dụng khác đem lại sự tiện ích cho việc viết chữ như: Đồ chặn 
giấy, ống đựng bút, giá treo bút. dụng cụ gác bút... 

Riêng về văn phòng tứ bảo chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược 
đê có chút khái niệm cơ bản về những vật dụng thân thuộc 
mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên cũng như biết cách lựa 
chọn khi trang bị những vật dụng quan trọng đó. 
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I. BÚT LÔNG 

Trung Hoa gọi là “Mao Bút’\ là một tuyệt phẩm của 
nhân loại (theo truyền thuyết bút lông được người Trung 
Quốc phát minh khoảng 221 năm trước Công Nguyên). 
Nguyên liệu thường được dùng để làm bút ban đầu chủ yếu 
dùng lông cầm thú như lông dc, lông hưu, lông nai, lông heo, 
lông cọp, báo... 

Trải qua hơn 2000 ngàn năm, cây bút lông được người 
Trung Quốc hoàn thiện dần và tạo ra nhiều chủng loại, mẫu 
mã, tính năng phong phú đa dạng. 

Cấu tạo của bút lông gồm hai phần: Thân bút (cán 
bút) và ngọn bút. Có rất nhiều chủng loại khác nhau từ trước 
đên nay, mỗi loại có một đặc tính và chức năng khác nhau. 
Sự khác biệt đó là do chất liệu cũng như độ dài của lông 
được dùng làm ngọn bút. 

Có 3 loại bút lông chính: Bút lông mềm, bút lông cứng, 
và bút lông pha. 


- Bút lông mềm: Thường được chế tạo từ lông dê, tóc 
thai nhi...Với tính nâng mềm mại nhu nhuyễn, nên hấp thu 
được nhiều mực tạo ra nét chữ đầy đặn, nét bút linh hoạt 
uyển chuyển khi vận bút. 

- Bút lông cứng: Thường được chế tạo từ lông thỏ 
lông sói, râu chuột... Với tinh năng cương kiện, đầu bút chẳc 
khoe, có tính đàn hôi cao. Nhưng khi hạ bút khó tạo được 
dường cong, nhấc bút thường đê lại dấu, hay lộ rõ những 
mảng sướt của ngọn bút trên mặt giấy. 

- Bút lông pha: Ket hợp loại lông cứng và lông mêm 
để tạo ra một loại bút có tính năng dung hoà, loại bút này 
vừa có nhu, cỏ cương hỗ trợ cho nhau về các tính năng nên 
rất tiện dể sử dụng. 

Đối với người mới tập viết dùng loại bút lông cứng 
và có chiều dài lông ngấn thì dễ điều khiển hơn. Đối với 
người đã thành thạo, cỏ nhiều kinh nghiệm nên sử dụng loại 
bút lông mềm với tính năng mềm mại hơn, de dàng sáng tạo 
những đường nét đặc biệt với hiệu quả riêng cùa nỏ. Với loại 
bứt lông pha thì ta được đặc tính của cả hai loại bút, thích 
hợp với những tác phẩm cỏ kích thước lớn. 

Chiều dài ngọn bút cũng ảnh hưởng không ít đen sự 
thành công của tác phẩm. Những loại bút có đầu lông dài 
và dày thường giữ được lượng mực nhiều hơn. hạn chế việc 
ngừng lại chấm thcm mực khi đang viết sẽ gián đoạn cảm 
xúc cúa người viết. Nếu bạn muốn viết tác phẩm với kích 
thước nhỏ, cũng nên dùng cây bút cỏ kích thước to hơn kích 
thước một nét chính trong chữ, như thế bút mới chứa đủ mục 
đế viết, nét se dày và mạnh mẽ. Không nên tì hết mức ngọn 
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bút xuống mặt giấy để viết chữ to, khi đó ngọn bút tòe ra 
và không đàn hồi lại được, lượng mực được giữ trong phần 
bụng bút sẽ bị thấm hểt ra giấy phải tốn thêm giai đoạn chấm 
mực và vuốt cọ. Đối với loại bút nhỏ thì không bao giờ nên 
dùng để viết chữ to hơn nỏ. 

CÁCH CHỌN BÚT: 

Khi mua bút về sau khi rửa sạch lớp keo, bạn nhúng bút 
vào nước và giũ thật mạnh. Neu bút tốt thì sẽ hội đủ các yếu 
tố sau đây: TIÊM, TÈ, VIÊN. KIỆN. 

- Tiêm nghĩa là nhọn, khi nhúng ngọn bút vào mực hay 
nước thì lông bút túm lại đcn phần đầu bút phải thật nhọn. 

- Tề là ngay ngắn, tất cả các sợi lông phải được xếp đều 
đặn ngay ngắn từ gốc đến ngọn, không xiên qua xéo lại. Lúc 
bút khô, xoè ngọn bút ra trên mặt giấy, nếu thay lông bút xòe 
đều ra như hình rẽ quạt thì là bút tốt. 

- Viên là tròn đều, quan sát thấy xung quanh ngọn bút 
no đầy, bốn mặt tròn đều không bị lõm vào hay lồi ra. 

- Kiện là cứng cáp, ngọn bút có độ đàn hồi cao, nhấn 
bút xuống mặt giấy khi nhấc lên, ngọn bút trở lại trạng thái 
ban đầu. 

Khi mua bút chúng ta chỉ quan sát được ngọn bút có 
nhọn và tròn đều hay không thôi, vì bút được nhúng một loại 
hồ đặc biệt của nhà sản xuất. 

Cán bút thường được làm bàng tre, gỗ, sành , sứ hoặc 
sừng.. .Dù được làm bang chất liệu gì đi nữa thì cản bút phải 
thẳng và tròn đều. 
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sử DỰNG VÀ BẢO QUẢN BÚT: 

Khi mua bút lông về, phải ngâm vào nước lã khoảng 
15-30 phút cho tan đi phần hồ. Sau đó rửa sạch. Mỗi lần sử 
dụng nên nhúng ngọn bút vào nước cho bút “no nước” sau 
dó dùng khăn giấy để thẩm bớt nước ra rồi mới chấm vào 
mực. Sau mồi lần sử dụng phài rửa bút thật sạch bàng nước 
lã, không nên đê bút bị khô hoặc ngâm bút quá lâu trong thố 
rửa mực, ngọn bút sẽ bị cong. Sau khi rửa, vuốt bút thật nhọn 
và treo ngược lên giá cho đến khi bút khô có thể cất vào hũ 
đựng bút. 

Bút sừ dụng càng lâu, càng mềm tạo cảm giác quen 
tay, khi sử dụng sẽ linh hoạt, nếu bảo quàn kỳ sẽ sử dụng 
được lâu không phải thay bút mới. Trong quá trình sử dụng 
nếu có sợi lông nào bị tưa ra thì nên dùng kéo cắt đi, không 
nên bức bàng tay hoặc giật ngược ra sau tránh làm ảnh hường 
đến những phàn lông còn lại. 
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II. Mực 

Trung Hoa gọi là “mặc”, do có xuất xứ từ Trung Quốc 
nên dàn ta thường gọi là mực Tàu. Mực Tàu dược làm từ bồ 
hóng, than tùng hòa với keo hoặc nhựa thông, đôi khi có pha 
thêm một số phụ gia để giữ mùi hương. Có loại được trộn cà 
trân châu, vàng hoặc cả mật ran... 

Tuỳ vào loại bồ hóng sẽ cho ra nhừng chất lượng mực 
khác nhau. Bồ hóng thường được lấy từ gỗ thông, dầu hoặc 
than công nghiệp. Mỗi loại bồ hóng sẽ dược trộn với một 
loại keo riêng biệt đe đạt những chất lượng nhất định. 

. Mực làm từ bồ hóng có xuất xứ từ dầu sẽ cho ta mực 
có màu đen ấm. 

. Mực làm từ bồ hóng có xuất xứ từ gỗ thông sẽ cho ta 
mực có màu xanh đen và lạnh hơn, loại này thích hợp cho 
việc viết vẽ tranh truyền thống. 

. Mực làm từ bồ hóng có xuất xứ từ than 
công nghiệp được trộn rất ít keo và dầu, rất 
thích hợp để phóng bút khi viết thư pháp. 

Không có một thước đo hay chuẩn 
mực nào cho việc sử dụng mực. tùy theo sờ 




thích, thói quen và kinh nghiệm của mỗi người sẽ chọn cho 
mình một loại mực và dộ đặc - loăng thích hợp cho từng thể 
chữ, cũng như từng loại giấy. Mực được chia làm hai loại: 
Mực thỏi và mực nước. 

- Mực thỏi: Lợi thế của mực thỏi là trước khi viết bạn 
phải mài mực, qua đó bạn có thời gian tĩnh tâm, thư giãn và 
tập trung tư tường chiêm nghiệm vào chủ đề mình sắp thể 
hiện. Khi mài mục phải thật chậm rãi, nhẹ nhàng, câm thòi 
mực đứng thẳng, tay đưa thỏi mực theo vòng tròn, vòng tròn 
ncn lớn không nên nhỏ quá và mài theo một chiều duy nhất. 
Cho nước vào nghicn từ từ, mỗi lẩn một ít, khi mực sệt lại 
thì tiếp tục cho nước vào và mài đển khi lượng mực đủ dùng 
thì thôi. Trong khi mài mực nhúng ngọn bút vào lượng mực 
vừa mài và nhấc lèn thử, nếu không thấy mực nhỏ xuống 
thành giọt thì đã đủ độ sệt, có thể chấm vào giấy đê kiểm tra 
độ đậm nhạt. Không nên dùng lại mực cũ khi đã sử dụng vì 
mực cũ đê lại cặn, khi vận bút sẽ không trôi chày. Nước đê 
mài mực nên dùng nước lã. 

- Mực nước: Hiện nay để tiện sử dụng các nhà thư 
pháp thường sử dụng mực đã được pha sằn, khi mua về chỉ 
cần đõ ra chén là có thể sừ dụng được ngay. Điều trở ngại là 
khó có thể mua được một bình mực có độ đậm như ý, trên 
thị trường đang lưu hành nhiều binh mực giá rẻ nhưng khi sứ 
dụng mực có màu xám và lỏng như nước rửa bút. lại có mùi 
hỏi khỏ chịu. Vì vậy khi mua ta nên kiểm tra kỹ. có thể mở 
năp mực và thấm nhẹ vào vò hộp, nếu thay mực sột, có màu 
đcn bóng thì nên mua. Khi sừ dung mực nước, ta ncn xài 
kcm mực thỏi đê điều chỉnh độ đặc loãng cho thích hợp. 
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III. NGHIÊN 

Trung Hoa gọi là “nghiền", nghiên mực là loại dụng cụ 
dùng để mài và đựng mực Tàu. Chất liệu làm nghiên thường 
được làm bàng ngọc, đá, gổm, sành sứ, có khi được làm bàng 
đồng hoặc gồ... 

Phổ biến nhất là vẫn là nghiên được làm bàng đá, nổi 
tiếng về chất liệu cũng như kiểu dáng điêu khẳc tinh xào 
phải kể đến đó là bốn loại nghiên trử danh của Trung Quốc. 
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a. Đoan nghicn: Có từ đời Đường, dùng đá Đoan Khê 
chế tác, Đoan khê là một địa danh thuộc tinh Quảng Đông 
Trung Quốc. Được người Trung Quốc phong là “Thiên hạ đệ 
nhất nghiền” 

b. Hấp nghiền: Còn gọi là Long Vĩ Thạch Nghiền. Có 
từ đời Đường được làm từ đá lẩy ở núi Long Vĩ, thuộc Hấp 
huyện tinh An Huy Trung Quốc. 

c. Thao Hả Thach Nghiền: Có từ đời Tống, dùng đá ở 
sông Thao chế tác: Sông Thao thuộc dịa phận huyện Lâm 
Đàn, tỉnh Cam Túc Trung Quốc. 

d. Hống Ti Thach Nghiền: Có từ đời Đường, dùng đá ờ 
ích Huyện tinh Sorn Đông chế tác, đá có ba màu: Đỏ, vàng, 
tía. 

Ngày nay do nhiều người có thói quen dùng mực 
nước nên chén đựng mực lại được thông dụng. Dù bạn dùng 
nghiên mực hay chén mực thì sau mỗi lần sử dụng nên rửa 
thật sạch. 
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Nghiên mực tuy không giữ chức nâng then chôt trong 
bộ tứ bửu. nhưng lại được xem trọng hơn cả. Bời nó gắn liền 
cả đời với nhà thư pháp. Có được một chiếc nghiên quý như 
có được vật gia bảo. Các cụ ngày xưa còn cho ràng nghiên 
đá là một vật linh thiêng trấn giữ phòng văn là nơi hội tụ khí 
tinh anh cùa trời đất. 




IV. GIẤY 

Trong lịch sử văn hoá Trung Hoa, giấy là một trong 
bốn phát minh lớn được cả thế giới công nhận. Giấy xuất 
hiện muộn hom so với bút và mực. Trước khi có giấy người 
ta viết lên xương thú, mai rùa, đá, gỗ, thẻ tre, lụa thô... 

Nguyên liệu làm giấy cũng rất phong phú, thường 
dùng cách loại gỗ như: Thụy Hương, Sạn Hương, Cây Dó, 
Dâu, Mây, Phù Dung, Thanh Đàn, Tre Trúc... 

Viết thư pháp nên dùng loại giấy truyền thống của 
Trung Quốc là giây Tuyên Chỉ nhưng người Việt đọc trại đi 
thành giấy “Xuyến Chỉ”. Tuyên Chỉ, lẩy tên Tuyên Thành ở 
An Huy. Tuy nhiên chỉ có vùng phụ cận của Tuyên Thành 
mới sản xuất giấy. Nhiều nơi cũng sản xuất giấy thư pháp rồi 
cũng lấy tên là Tuyên Chỉ. Hiện nay loại giấy Tuyên được ưa 
chuộng là: Ngọc Bản Tuyên, làm từ gỗ dâu, rạ và vỏ cây Đàn 
Mộc ngâm tro, vì vậy giấy hút mực rất nhiều. Loại giấy này 
hấp thụ nước nhanh nên viết chữ vả vẽ tranh đểu tốt. Trước 
khi viết lèn loại giấy này nên kiểm tra độ mực trước, không 
nên dùng mực quá loãng, nét chữ dễ bị loang và nhập nhàng 
vì tính giấy dễ loang nhanh. 

Giấy Dỏ là loại giấy truyền thống của Việt Nam, giấy 
có màu ngà vàng, không trắng như nhiều loại xuyến chỉ. 
Được làm từ sợi cây Dỏ, độ hút mực tùy theo độ dày của 
giấy, giữ được khoảng vài trăm năm. Giấy Dỏ hiện nay còn 
giữ được nghề chủ yếu phục vụ cho giới hội họa, vì vậy 
không có các khổ giấy cần thiết cho thư pháp, mẫu mã cũng 
không đa dạng. 
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Giấy Điệp vốn được dùng làm tranh Đông Hồ. Giây 
Diệp thực chất là một tờ giấy Dó quét một lớp Điệp (vỏ sò 
giã nát trộn với màu thicn nhiên và hô). Giấy này ít hút mực, 
bề mặt bóng, có ánh sáng cùa vỏ sò. Tuy nhiên, do phụ thuộc 
vào khổ giấy Dỏ, nên giấy Điệp cũng không đa dạng về kích 
cỡ đồng thời không giữ được lâu bởi màu Điệp mau phai, dễ 
gầy mạch giấy. 

Giấy xuyến chi và giấy dỏ (loại mỏng) phải bồi nhiều 
lớp chồng lên nhau sau khi viết. Có thể bồi hồ theo phương 
pháp truyền thống Trung Hoa hoặc bồi keo hai mặt theo 
phương pháp hiện đại. 

Vì giấy dó và xuyến chi cỏ giá thành rất mắc nên 
không thích hợp đè tập viết. Bạn có thể dùng giây báo hoặc 
mua loại giấy Gòn (giấy tái sinh) rè tiền và có độ thâm mực 
cũng như độ dày tương tự như giấy Xuyến chi. 

Hiện nay trên thị trường có vô số loại giấy với đủ màu 
sắc và kiểu dáng khác nhau, rất tiện lợi cho việc sáng tác. 
Với loại giấy “mỹ thuật” có độ dày cao nèn khi viết không 
cần phải bồi. Nên thể nghiệm qua nhiều loại giấy khác nhau 
sẽ cho ta những hiệu quả riêng biệt nhất định. 



B. PHƯƠNG PHÁP LUYỆN CHỮ 


Có rất nhiều 
phương pháp để luyện 
chừ, nhưng theo kinh 
nghiệm của chúng tôi 
thì có ba phương pháp 
dưới dây bạn có thể 
chọn cách luyện chừ 
cho mình: Vay chữ, 
chuyển chữ, độc lập. 

1 .Vay chữ: Bạn có thể chọn mầu chữ của một thư pháp 
gia mà bạn yêu thích, sau đó tập theo cách viết và đường nét 
của họ, cũng như dinh hình luôn phong cách của bạn theo 
lối chữ bạn chọn. Cách này khá đơn giàn và phổ biến. Chủ 
ý khi chọn chừ bạn nên quan sát phân tích những đặc điểm, 
tính chất, kết cấu cùa chữ (cao. thấp, dày mỏng, các chữ liên 
kết thoáng hay hẹp, nét chữ góc cạnh hay tròn đầy...) Qua 
dó bạn có thê luyện thêm kỳ năng phân tích. 

Có một phương pháp gọi là “lâm thiếp"mà Trung 
Quốc dã sử dụng, bạn chọn chữ cùa một nhà thư pháp và kẽ 
phần viền của chữ roi dùng bút lông đồ bén trong lòng chữ. 
Hoặc bạn kê một tờ giấy mỏng bên trên chừ mẫu và viết theo 
nét mờ mờ mà bạn nhìn thấy xuyên qua lớp giấy. Sau đó bạn 
có thê nhìn chữ tự viết mà không cần đồ lại. Điều quan trọng 
khi lâm thiếp là làm sao bạn nấm bất được kỳ thuật dụng bút 
cùa tác già và viết được cái thần cùa chừ bạn đang tập theo. 
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2. Chuyển chữ: Trước khi định hình phong cách của 
mình, bạn vay theo chừ của các nhà thư pháp khác một thời 
gian, saư đó tổng hợp lại những kinh nghiệm và tìm cho mình 
một phong cách riêng, bạn có thể vay chữ của nhiều người. 
Nên nhớ khi tập theo chữ của ai phải tập cho xong, không 
nên sớm chiều thay đổi. Khi bạn nẳm được các nguyên tắc 
và đặc điểm của nhiều lối chừ khác nhau, bạn có thể tự tạo 
một phong cách đặc thù cho mình và không trùng lập. Cái 
khó ờ điểm là làm sao kết hợp khéo léo nhiều phong cách với 
nhau cho tự nhiên vả uyển chuyển, tránh trường hợp râu ông 
này cấm cằm bà kìa. 

3. Đỏc láp: Ngay từ đầu bạn cỏ thể quan sát học hỏi 
và tự luyện chữ theo phong cách riêng của mình. Sau đó từ 
phong cách này bạn sẽ hoàn thiện dần nct chừ theo thời gian 
và kinh nghiệm. Cách này có thể đưa bạn đến một đỉnh cao 
riêng, bạn có một nét chữ đặc trưng nếu như bạn có tiềm 
nâng thư pháp bẩm sinh. Nếu kiến thức không đầy đù, nhận 
định không chín chắn, cách luyện này có thể dẫn bạn đi sai 
đường và dễ gây ngộ nhận. Sau nảy bạn có muốn sửa chữ lại 
cùng khỏ. 

Khi mới bắt đầu tập luyện, bạn nên luyện các nct cãn 
bản cho thật vừng vàng, sau dó bạn luyện từng ký tự. Khi 
đã thuần thục các ký tự, bạn tập ráp từng ký tự với nhau 
thành một chữ, hai chừ, ba chừ...(Lúc này bạn chú ý đến 
chương pháp, các chừ kết hợp với nhau sao cho hài hòa đẹp 
mất). Tiếp theo bạn tập viết một câu thơ, hai câu và nhiều 
hơn...Bạn nên tập luyện theo tùng bước, đừng nóng vội để 
thể hiện mình quá sớm (Dục tốc bất đạt). 
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c. CÁCH CẦM BÚT 

Cầm bút sao cho bút vuông góc với mặt giấy, khi viết 
các ngón tay và cổ tay phải thoải mái không gồng cứng. 
Lưng thẳng, vai giữ nằm ngang và thả lỏng. Nên tập cho 
mình một thói quen để giấy song song với cạnh bàn và vai. 
không nên để tờ giấy xéo và xoay người sang để viết. Với tác 
phẩm cỏ kích thước vừa phải khi chuyển bút chỉ di chuyển 
các ngón tay, cổ tay, khủy tay chứ không di chuyển vai và 
toàn thân. Tuỳ vào loại giấy, độ đặc lỏng của mực và thể chữ 
mà bạn chọn cho mình tốc độ viết phù hợp. Đừng quan niệm 
rằng viết thư pháp phải viết thật nhanh mới hay. Công phu 
cầm viết nam ở chồ tay thật vững, không run, khi tay vững 
thì bạn có thể viết chừ to hay chữ nhỏ chì với một cây bút. 

Khi viết, tay nhấc lên cao không chạm mặt giấy gọi là 
Không Bút. Khi viết tay chạm mặt giấy thì gọi là Tì Bút 

-NGŨ CHỈCHÁPBỦT: 

Đây là cách cầm bút thông dụng 
và phô biến nhất. 

Giữ thân bút băng ba ngón 
tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón 
giữa. Đầu ngón tay cái áp sát 
vào thân bút, đầu ngón trỏ và 
ngón giữa áp sát vào thân bút 
theo phía đối diện với ngón cái. 

Phần móng tay của ngón áp út 
tựa nhẹ vào thân bút và ngón 
út không chạm vào thân bút mà 
tựa nhẹ vào ngón áp út. 


Ị 



Ngũ chỉ chấp bút 


4Í 




Chú ý ngón áp út và ngón út không để cong quẹo 
hoặc chạm vào lòng bàn tay. Các ngón tay phải giữ bút chẳc 
chẳn, lòng bàn tay phải rỗng, cổ tay phải thăng bằng và cánh 
tay luôn giữ ở tư thế treo. 

Các bạn nên nhớ ràng cầm bút cao hay thấp và cầm 
theo cách nào cho phù hợp còn tuỳ thuộc vào thể chừ và kích 
thước của tác phẩm. 

- CÁC CÁCH CÀM BÚT KHÁC 


. Cách cầm đon giản nhất là giữ sao cho các ngón tay 
nằm một bên thân bút và ngón trỏ nằm ờ phía ngược lại. 

. Khi viết chừ với kích thước nhỏ bạn có thể tựa nhẹ 
cánh tay vào cạnh bàn, chống nhẹ ngón tay út vào giấy hoặc 
kê cổ tay lên một thanh gỗ hay mu bàn tay trái. 

Khi mới tập viết, có người luyện kỳ pháp không bút 


trước, cách này tốn nhiều thời 
gian và đòi hỏi công phu tập 
luyện cao. Neu bạn thành thạo 
kỹ pháp không bút thì bạn đã 
dàng điều khiển bút theo các kỹ 
pháp khác. Ngược lại, nếu bạn 
luyện kỹ pháp tì bút trước thì 
bạn dễ làm quen và điều khiển 
bút nhanh hơn. Nhưng sau này 
bạn muổn luyện sang kỹ pháp 
không bút sẽ gặp nhiều trờ 
ngại, bạn thấy không quen tay, 
mất kiên nhẫn và mau chán 
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nàn. Như vậy sẽ gây hạn chế rất lớn cho công việc sáng tác 
cùa bạn sau này. 

Tư thế viết: 



cầm bút ở ba tư thế thấp trung cao 

- Ngồi viết: Tùy theo chiều cao của mỗi người và diện 
tích cùa nơi viết chữ mà bạn có thể chọn cho mình một bộ 
bàn ghê thích hợp và thoải mái để viết. 

- Đứng viết: Tức là bạn vẫn dùng bàn để viết nhưng 
không dùng ghế để viết cho thật thoải mái. 

- Ngồi xếp bằng: Lúc này bạn sừ dụng bàn thấp và ngồi 
xếp bàng dưới đất hoặc có thể ngồi trên một chiếc gối nhỏ. 
Tư thế này có tầm nhìn vừa phải, không quá gần như khi sử 
dụng ghế mà cũng không quá xa khi đứng viết. 

- Bò nghiêng: Các bạn dễ thấy hình ảnh này khi xem 
những tranh ảnh về những cụ đồ ngày xưa, dây là tư thế tạm 
thời vì các cụ chi viết trong mấy ngày xuân ngẳn ngủi, không 
tiện mang theo bàn ghế. Ờ tư thế này nếu viết chữ đại tự thì 
các cụ ngoi thảng lưng mà viết, trong trường hợp viết các 
câu đối thì các cụ duỗi dài người lên phía trước. 
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• Q u ỳ gối viểt: Ở tư thế này thì hai gối các bạn phải 
chạm đất và tay trái chổng thẳng, rất tiện khi viết chừ to. 

- Đímg viết lên vách: Khi các bạn phải viết tác phẩm 
lên một tấm vách cố định thì ta dùng tư thế này. Giữ tầm mắt 
vừa phải và tập trung vào nội dung đang thể hiện. 

* Dù bạn viết ờ bất kỳ tư thế nào đi nữa thì nên giữ cơ 
thể thăng bằng và thoải mái. Neu ngồi ghế thì hai bàn chân 
phải song song nhau và chạm vào mặt đất. Vai luôn giữ ngang 
và cột sống phải thẳng, nếu không dễ gây tật gù lưng và nhức 
mỏi cho chủng ta sau này, cũng như không thề ngồi viết lâu 
dược. Neu trong trường hợp vận bút có gì trở ngại, bạn nên 
kiểm tra lại tư thế và cách cầm bút, nếu mọi thứ ổn định và 
đúng cách mà đường bút vẫn chưa dạt thì bạn nên nghỉ ngơi. 
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D. BÚT PHÁP 

Bút pháp là nhừng kỳ pháp được sử dụng trong quá 
trình vận bút ứng dụng trong việc viết chữ hoặc vẽ tranh. 
Viết hay vẽ tranh thủy mặc đều phải lấy bút lông làm công 
cụ chính và đường nét là hình thức thể hiện. Khi đưa một 
nét hoặc chấm một chấm, nhấc bút lên khi nhanh khi chậm, 
chuyển hướng bút hoặc thu bút...Tất cả những sự biến hoá 
trong lúc vận bút gọi là bút pháp. 

Bút pháp trong thư pháp Hán có các kỹ pháp căn bản 
sau mà theo chúng tôi có thể ứng dụng khi viết thư pháp 
Việt: 

L Phương Bút: Là 
nét bút vuông, nét khởi 
đầu và kết thúc cùa một 
nét khi di chuyển, tạo 
nét gấp khúc để lộ ra góc 
cạnh rõ rệt gọi là phương 
bút. 


Phương bút 

2. Viên Bút: Là nét 
bút tròn, nét bút lúc khởi 
đầu và kết thúc cũng như 
quá trình chuyển bút của 
một nét không tạo ra góc 
cạnh, nét tròn đầy gọi là 
viên bút. 



Viên bút 
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3. Tàne Phone: Là 


Lộ phong 

5. Trung Phong: Là 
kỹ pháp vận bút mà đầu 
ngọn bút khi di chuyển 
luôn nằm ờ vị trí giữa nét, 
mực tỏa đều ra hai bên. 
Lưu ý phải giữ bút ở tư 
thế đứng mới thực hiện 
được kỹ pháp này. 
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bút lúc bất đầu và lúc kết 
thúc để lộ rõ phần nhọn 
của bút gọi là lộ phong, 
thường được thể hiện 
trong phong thể và biến 
thể vì có ưu điểm là vận 
bút nhanh chóng. 





Ỏ.Thiên Phong: Là 
kỹ pháp vận bút mà ngọn 
bút và cán bút được giữ 
nghiên. Nét bút được chia 
ra làm hai phần, phần 
được tạo ra từ ngọn bút 
và phần được tạo từ bụng 
bút. Cho nên độ mực cùa 
hai bên sẽ không đều, bên 
nhiều bên ít. 

7. Đẻ và Án: Còn được gọi là nhả và nhấn. Đề là nâng 
ngọn bút lên khi sắp đừng một chừ hoặc chuyển bút sang 
một nét mới. Án là ấn bút xuống để tạo trọng tâm hoặc do 
thế bút. 

Đề và án là hai hoạt động linh hoạt và liên tục khi vận 
bút. để tạo nét to nét nhỏ, độ dày mỏng đậm nhạt cho chữ. 

8. Chuyển và Chiết: Chuyển là di động ngọn bút trcn 
mặt giấy, khi chuyển bút chỉ chuyển cánh tay, ngón tay cầm 
bút và cán bút cố định. Bút dang di chuyển phải dổi hướng 
để tạo thành góc gọi là chiết. 

9. Đốn và Tổn: Ngưng bút mà hơi ẩn xuống gọi là đốn. 
Bút đang di chuyển mà hơi ẩn xuống gọi là tổn. 

10. Xoav bút: Trong khi vận bút di chuyển các ngón tay 
giữ thân bút sao cho bút xoay nhẹ, kết hợp khi di chuyên bút 
để tạo nét chấm tròn. Trong trường hợp ngọn bút bị tưa nhẹ 
ra không nhọn thì ta có thể chuyển hướng và xoay bút sao 
cho ngọn bút túm lại thật nhọn. 



Thiên phong 
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11. Liên bút: Là kỹ pháp được dùng nhiều trong phong 
thể và biến thể, các nét được liên kết với nhau liên tục, đôi 
khi ta viết một chữ hoặc nhiều chữ chỉ với một nét bút (Một 
nét bút chi được tính là liên kết các ký tự chính trong chữ, 
phần dấu có thể thêm bởi một nét riêng). Có chữ ta viết luôn 
cả phần dấu và ký tự chính chi với một nét. Khi liên bút kết 
nối giữa các nét sẽ có những nét thừa ( không phải là nét 
chính của chữ) nét này phải được viết thật nhỏ không được 
phép to bàng nét chính. 



Một tác phẩm sử dụng kỹ pháp Liên bút 
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E. CỒNG BÚT VÀ Ý BÚT 

Một khi ta đã thành thạo dược các kỹ pháp, các đường 
nét căn bản, các bố cục...và chuyển sang giai đoạn sáng tác 
thì ta nên để ý đến hai yếu tổ: Công bút và Ý bút 

1. cỏng bút: Khi ta dùng 
các kỹ pháp căn bàn để thể 
hiện chữ hoặc tranh, ngọn bút 
thể hiện tác phẩm một cách 
sac nét, rõ ràng theo chù ý của 
tác giả gọi là công bút. 

2. Ỷ bút: Khi tác phẩm 

được thể hiện một cách phóng 
khoáng, các nét thể hiện không 
cần sắc nét tỉ mĩ. Trước khi 
đặt bút ta có thể có ý tưởng 
sằn cho tác phẩm nhưng khi 
đặt bút vào giấy, ta không bị 
ràng buộc bời những chù dích 
đã có sằn đỏ mà thuận theo 
thế bút, cám hứng, quán tính 
mà thể hiện tác phấm. Khi đó 
ta sẽ thấy những dường nét rất 
tự nhiên không cố tạo, những 
đường nét mà trước khi đặt 
bút ta không nghĩ dến và khó Y bút 

có thế thực hiện lại được lần thứ hai. Có thể hiểu ta đã đi từ 
ý thức chuyển sang trạng thái vô thức và từ cái vô thức đó ta 
đã thể hiện được cái ý thức. 



57 





F. NGUYÊN LÝ VẬN BÚT 

Sở dĩ các dường nét trờ thành nghệ thuật thư pháp là do 
sự biến hóa đa dạng, trong quá trình vận bút đường nét trong 
từng con chừ có thể biểu thị được cảm xúc, tâm tư và tình cảm 
của người viết. Cũng như sự chuyển biến không ngừng, khi 
nặng, khi nhẹ, khi thanh khi đậm qua sự nhấn nhá cùa ngọn 
bút. Nguyên lý vận bút là quá trình vận ngọn bút lông theo 
những kỹ thuật nhất định để đạt được kết quả hoàn mỳ. 

Một nét căn bản dược chia làm ba phần: Khởi bút, 
hành bút và thu bút. 



Khởi bút Hành bút Thâu bứt 


i.Khởi bút 

Thường sử dụng kỹ pháp tàng phong và lộ phong, 
phương bút và viên bút (xem phần bút pháp) 

1 .Tàng phong khởi bút: Là kỹ thuật giấu ngọn bút. Khi 
muốn thực hiện một nét ngang từ trái qua phải thì phải hạ 
bút từ bên phải trờ ngược qua trái, sau đó mới quay ngược lại 
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bên phải để tiếp tục phần hành bút. Tương tự ở nét sổ muốn 
đưa nét bút từ trên xuống thì phải hạ bút từ dưới hướng lên. 

2. Lò Phong khởi bút: là kỳ thuật để lộ phần ngọn của 
bút. 

3. Phương bút khởi bút: Dùng kỳ thuật thicn phong để 
khởi bút (đổ ngọn bút nghiêng). 

II. Hành bút: 

Trên cơ bản thì hành bút sử dụng kỹ pháp trung phong 
vận bút. Trong quá trình hành bút, để tâm ngọn bút bình 
ổn giữa nét. Trong khi khởi bút bàng thế tàng phong hay lộ 
phong thuận theo thể bút và hướng bút mà ấn xuống. Tốc độ 
hơi nhanh hơn phần khởi bút. Khi hành bút tay phải vững và 
có lực, nét phải đều không lệch lạc. Giữ cán bút thật thẳng, 
mực thấm đều hai bên để nét được đầy đặn. Trung phong 
hành bút là kỹ pháp rất quan trọng đòi hỏi sự khổ luyện, kỹ 
pháp này hầu như sử dụng đều cho các thể chữ. 

Tương phản với trung phong lả thiên phong, (phong 
nghiêng lệch). Đẻ cán bút hơi nghiêng. Đe cán bút và ngọn 
bút hơi nghiêng mà vận bút. Lúc này nét sẽ có bên đậm bên 
nhạt, mực thấm vào giấy bên thi khô ráo bên thì thấm đẫm, 
vì phần bụng bút chứa nhiều mực hơn phần ngọn. Có người 
nhúng ngọn bút vào nước cho mực ờ phần ngọn thật loãng 
sau đó sử dụng kỹ pháp này, khi dó nét bút sẽ chuyển sắc độ 
từ nhạt sang đậm. Kỹ thuật thiên phong dễ tạo nét có răng 
cưa nên phải thật cẩn trọng khi ứng dụng. 
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m. Thâu bút 

vẫn sử dụng kỹ pháp tàng phong và lộ phong và viên 
bút. 

1. Tảng phong thâu bút: Khi sắp kết thúc một nét. ngọn 
bút nhẹ dần về cuối nét, hướng cho ngọn bút quay trờ lại 
phần khởi bút, hoặc cho ngọn bút đứng nhanh sau đó hướng 
ngọn bút quay trở lại mà thâu bút. Thâu bút khéo léo thì nét 
bút sẽ rõ ràng, đầu đuôi cân xứng, hình thái viên mãn đầy 
đặn và có lực. 

2. Lô phong thâu 
bút: Khi sắp kết thúc 
một nét thì để ngọn bút 
đi thẳng ra ngoài và thâu 
bút trên không, dồn lực 
vào điểm cuối cùng cùa 
nét bút. 

3. Viên bút tháu 
bút: Khi sử dụng kỳ 
pháp này thì khi kết 
thúc nét sẽ tròn. 

Trong quá trình 
vận bút từ khởi bút, 
hành bút và thâu bút. 

Thì kết hợp hai động 
tác đề và án tạo ra điổm 
nhấn và thanh đậm cho 
một nét. 



60 


G. CÁC NÉT CẢN BẢN TRONG THƯ PHÁP VIỆT 

Để thành công ở bộ môn nghệ thuật này, việc luyện tập 
các nét căn bản là việc thiết yếu. Phải tốn nhiều công sức, 
thời gian cũng như công phu tập luyện. Đây là một quá trình 
đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng đam mê mới có thể vượt qua. Neu 
tập thật vừng vàng các nét căn bản có nghĩa bạn đã làm chủ 
được ngọn bút lông và có thể thực hành các thể chừ một cách 
dễ dàng. 

I. TÁM NÉT CĂN BẢN: 

Theo chúng tôi trong thư pháp Việt có 8 nét căn bàn 
và để dễ nhớ chúng tôi kết tám nét này hợp thành một chừ 
“TẢI”. 



Nét ngang, nét sổ, nét chấm, nét phác, nét cong, nét 
. vòng, nét lượn, nét móc. 
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Nét ngang 



Nét sổ 


Nét chấm 


Nét phác 



Nét cong 


Nét vòng 


Nét lượn 


Nét móc 



Lưu ý: Vì chữ quốc ngữ sử dụng các ký tự Latinh nên 
trong thực tế có vài nét thẳng nhưng được thực hiện hơi có 
thiên hướng cong một chút tạo sự hài hòa cho tổng thể chừ. 

1. Nét ngang: Khi thực hiện nét ngang không đòi hỏi 
nét phải bàng như mặt nước mà có thể hơi chếch xéo lên 
một ti và có nét có thêm chút độ cong. Được phân chia làm 
5 loại 

Nét ngang dài, nct ngang ngấn, nét ngang thấp, nét 
ngang cao, nét ngang nhọn. 
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1. Ị Nét ngang dài: Là một nét ngang chuẩn, sử dụng 
các kỳ pháp khởi bút như tàng phong, lộ phong hay viên bút. 
Trung phong hoặc thiên phong hành bút và các kỹ pháp thâu 
bút như tàng phong, lộ phong hay viên bút. Hướng bút được 
viết ngang từ trái sang phải. 


1.2 Nét ngang ngắn: Sừ dụng kỹ pháp vận bút giống 
nét ngang dài nhưng có kích thước ngắn hơn. 



1.3 Nét ngang thấp: Sử dụng kỹ pháp vận bút giống nét 
ngang dài nhưng hướng bút đi từ trên cao xuống thấp và từ 
trái sang phải như một dấu huyền. 




ứng dụng cho các 
dấu Huyền 

1.4 Nét ngang cao: Sử dụng kỹ pháp vận bút giống nét 
ngang dài nhưng hướng bút đi từ thấp lên cao và từ trái sang 
phải như một dấu sac. 
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ì. 5 Nét ngang nhọn: Sử dụng kỹ pháp viên bút để khởi 
bút, trung phong hành bút và lộ phong thâu bút. 




2. Nét sổ: (còn gọi là nét dọc) 
khi thực hiện nét sổ nét phải thẳng 
dứng tạo sự cân băng và đĩnh đạc cho 
chừ. Nét sổ được phân làm 4 loại: nét 
sô dải, nét sổ ngắn, nct sổ nghiêng và 
nét sổ nhọn. 



* 
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2.1 Nét so dài: Là một nét s'ổ chuẩn, sử dụng các kỹ 
pháp khởi bút như tàng phong, lộ phong hay viên bút. Trung 
phong hoặc thiên phong hành bút và các kỹ pháp thâu bút 
như tàng phong, lộ phong hay viên bút. Hướng bút đi từ trên 
xuống dưới. 



2.2 Nét sổ ngắn: Sử dụng kỹ pháp vận bủt giổng nét sổ 
dài nhưng có kích thước ngan hơn. 

1 1 H 

2.3 Nét sổ nghiêng: Sử dụng kỹ pháp vận bút như nét 
sổ dài, nhung hướng bút được viết từ trên cao xuống và hơi 
nghiêng sang một bên (trái hoặc phải). 



2.4 Nét sổ nhọn: Sử dụng kỹ pháp tàng phong khởi bút, 
trung phong hành bút và lộ phong thâu bút. 

f II 
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3. Nét chẩm: Là một điểm nhò 
thường được ứng dụng vào dấu chấm 
của chữ “I”, dấu nặng, hoặc dấu chấm 
câu.. .được chia làm 4 loại 

Nét chấm tròn, nét chấm nghiêng, 
nét chấm giọt, nét chấm đứng. 




3. ỉ Nét chắm tròn: Sừ dụng kỳ 
pháp xoay bút để tạo ra một nét chấm 
tròn, hoặc sử dụng kỳ pháp trung phong 
hành bút và chuyển hướng bút theo 
hình tròn để tạo ra nét chấm tròn. 


3.2 Nét chấm nghiêng: Sử dụng 
kỹ pháp lộ phong khởi bút, thể bút hơi 
nghiêng, hướng bút hơi đi xuống về bên • < 55 ) 

phải, dùng kỳ pháp tàng phong thâu bút, 
không có phần hành bút. 



3.3 Nét chấm giọt: Sử dụng kỹ 
pháp vận bút như nét chấm nghiêng 
nhưng hướng bút đi từ trên xuống dưới 
có dạng như một giọt nước. 


3.4 Nét châm đứng: Thực hiện 
như nét sồ dọc nhưng phần hành bút 
cực ngắn. 
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4. Nét phác: Là một nét duỗi dài, nét cỏ 
hình tam giác và được tạo ra bàng kỳ thuật thiên 
phong. Phàn đàu nét sử dụng kỹ pháp phương 
bút tạo nét bút vuông và phần đuôi nhọn ra theo 
sự kéo dài của ngọn bút. Được phân làm 5 loại: 
Nét phác ngang, nét phác dọc, nét phác cao, nét 
phác thấp, nét phác ngược. 


4.1 Nét phác ngang: Sử dụng kỹ pháp phương bút và 
thiên phong hành bút sau đỏ thâu bút trên không, hướng bút 
đi từ trái sang phải. 



4.2 Nét phác dọc: Sử dụng kỹ pháp vận bút giống như 
nét phác ngang nhưng hướng bút đi từ trên xuống. 
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4.3 Nét phác cao: Sử dụng kỹ pháp vận bút nhu nét 
phác ngang nhưng hướng bút đi từ trái sang phải và hướng 
từ dưới lên trên như dấu sẳc. 



4.4 Nét phác thấp: Sử dụng kỹ pháp vận bút giống 
như nét phác ngang nhưng hướng bút đi từ trái sang phải và 
hướng từ trên xuổng dưới như dẩu huyền. 



4.5 Nét phác ngược: Sử dụng kỹ pháp vận bút như nét 
phác dọc nhưng hướng bủt đi từ cao xuống thấp và hướng từ 
phải ngược qua. 
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5. Nét cong: cấu tạo của các 
ký tự chữ Latinh đa số là những nét 
cong, nên đây là những nét chủng 
ta càn chú ý. Được chia ra làm 9 
nét với các hướng khác nhau: Nét 
cong ngấn, nét cong dài, nét cong 
cao, nét cong thấp, nét sổ cong, 
nét cong ngấn nhọn, nét cong dài 
nhọn, nét cong cao nhọn, nét cong 
thấp nhọn. 

5.1 Nét cong ngắn: Sử dụng các kỹ pháp khởi bút như 
tàng phong, lộ phong hay viên bút. Trung phong hoặc thiên 
phong hành bút vả các kỹ pháp thâu bút như tàng phong, lộ 
phong, viên bút. Hướng bút đi từ cao xuống thấp theo một 
đường cong, từ phải sang trái và ngược lại sang phải. 




5.2 Nét cong dài: Sử dụng kỹ pháp vận bút và hướng 
bút như nét cong ngắn nhưng phần dưới của nét được kéo dài 
như một nét ngang. 
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5.3 Nét cong cao: Sử 
dụng kỷ pháp vận bút nhu nét 
cong ngắn nhưng hướng bút 
đi từ thấp lên cao và hướng 
ngược lại xuống thấp theo 
một đường cong. Hướng bút 
theo hình dấu “ô” 

ou 

5.5 Nét sổ cong: Sử 
dụng kỹ pháp vận bút như 
nét sổ dài, nhưng khi hướng 
bút từ trên xuống có hơi 
hướng cong về bên phải rồi 
hướng ngược lại sang trái. 


o 

5.4 Nét cong thấp: Sử 
dụng kỹ pháp vận bút như nét 
cong cao nhưng hướng bút đi 
từ cao xuống thấp và hướng 
ngược lại lên cao theo một 
đường cong. Hướng bút theo 
hình dấu “ã” 





5.6 Nét cong ngắn nhọn: 
Sử dụng kỹ pháp vận bút như 
nét cong ngan nhưng phàn 
thâu bút thì thâu trên không. 
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5 .7 Nét cong dài nhọn: Sừ dụng kỹ pháp vận bút như 
nét cong dài nhưng phần thâu bút thì thâu trên không. 



5.8 Nét cong cao nhọn: Sừ dụng kỹ pháp vận bút như 
nét cong cao nhưng phần thâu bút thì thâu trên không. 




5.9 Nét cong thấp nhọn : Sử dụng kỳ pháp vận bút như 
nét cong thấp nhưng phần thâu bút thì thâu trên không. 



6. Nét vòng: Là một nét cong 
được nối điểm đầu và điểm cuối lại 
với nhau, được phân làm 3 loại: Nét 
thuận vòng, nét nghịch vòng, nét 
thuận vòng nhọn. 
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6.1 Nét thuận vòng: Sử dụng các kỹ pháp khải bút như 
tàng phong, lộ phong hay viên bút. Trung phong hoặc thiên 
phong hành bút và các kỹ pháp thâu bút như tàng phong, 
lộ phong, viên bút. Hướng bút đi theo dạng chữ “o” từ trái 
vòng xuống và hướng nhẹ sang trái, sau đó đi ngược lên theo 
hướng phải đến phần thâu bút thì hướng nhẹ sang trải. Điểm 
khởi bút và thâu bút trùng hoặc nằm cạnh nhau. 

ã 


6.2 Nét nghịch vòng: Sử dụng kỹ pháp vận bút như 
nét thuận vòng nhưng theo hướng từ dưới lên trên và vòng 
ngược trờ lại điểm khởi bút. Nét nghịch vòng nhìn tổng thể 
có hướng hơi nghiêng xéo về bên phải. 





6.3 Nét thuận vòng nhọn: Sừ dụng kỹ pháp vận bút như 
nét thuận vòng nhưng phần thâu bút thi thâu trên không. 
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7. Nét lu-tra: Là nhiều nét cong 
kết hợp lại, được chi làm 7 loại: Nét sổ 
lượn, nét ngang lượn, nét sổ lượn dọc, 
nét ngang lượn nhọn, nét lượn thuận 
vòng, nét phác lượn thuận vòng, nét 
lượn ngược vòng. 



7. ỉ Nét sổ lượn: Sử dụng kỹ pháp tàng phong hay viên 
bút khời bút, trung phong hành bút và tàng phong hay viên 
bút thâu bút. Hướng bút đi theo hình dấu hỏi. 



7 .2 Nét ngang lượn: Sử dụng kỹ pháp vận bút như nét 
sổ lượn nhưng hướng bút đi theo hình dấu “ngã”. 



7 .3 Nét số lượn nhọn, sử dụng kỹ pháp vận bút như nét 
lượn dọc nhưng phần thâu bút thì thâu trên không. 
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7.4 Nét ngang lượn nhọn: Sử dụng kỹ pháp vận bủt như 
nét ngang lượn nhưng phàn thâu bút thì thâu trên không. 

7.5 nét lượn thuận vòng: Sử dụng kỹ pháp vận bút như 
nét sổ cong nhưng khi hướng bút đi từ cao xuống thấp sẽ 
chuyển ngược sang trái và hướng lên trở lại, cắt ngang phần 
hành bút và thâu bút phía bên phải của nét. 



7 .6 Nét phác lượn thuận vòng: Sử dụng kỳ pháp vận 
bút như nét lượn thuận vòng nhưng ờ phần chuyển bút hướng 
ngược lên trên thì đổi sang kỹ pháp xoay bút và nhấn nhẹ 
ngọn bút tạo nét dầy hơn và thâu bút ừên không. 




7.7 Nét lượn ngược vòng: sỏ đụng kỳ pháp vận bút như 
nét lượn thuận vòng nhưng hướng bút đi lên cao theo hướng 
cong sang phải sau đó quay ngược lại hướng khởi đầu theo 
đường cong tiếp nối, cắt ngang phần hành bút và thâu bút 
bên dưới của nét. 



8. Nét móc: Là một nét đá nhỏ theo 
hướng ngược lại khi kết thúc một nét, 
được chia làm 4 loại: Nét móc cao, nét 
móc thấp, nét móc trái, nét móc phải. 



8.1 Nét móc cao: Là một nét phác nhò hướng lên trên 
sau khi kết thúc một nét. 



8.2 Nét mỏc thấp: Là một nét phác nhỏ hướng xuống 
dưới sau khi kết thúc một nét. 



8.3 Nét móc trái: Là một nét phác nhò hướng lên trên 
và nam bên trái của một nét khi kết thúc. 



8.4 Nét móc phải: Là một nét phác nhỏ hướng lên trên 
và nằm bên phải của một nét khi kết thúc. 



NÉT SƯỚT: Còn gọi là “phi bạch”, là những khoảng 
trang nằm trong một nét. Được tạo ra trong quá trinh vận bút, 
ngọn bút bị tách ra khi tiếp xức với mặt giấy, những khoảng 
hở giữa các sợi lông bút sẽ tạo ra nét sướt. 



Nét sướt tạo sự khác biệt và đặc trưng của chữ, không 
thể cổ tình tạo ra những nét sướt giống nhau được. Nét sướt 
phải tự nhiên và không cố ý tạo thành. Có người cố tình 
chấm mực thật ít và đặc để ngọn bút thiếu mực khi tiếp xúc 
với giấy do không đủ mực thấm vào giấy sẽ tạo ra nét sướt, 
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nhưng khi đỏ chữ sẽ bị trắng, thiếu mực nét không đầy rất 
yếu. 

“Nét “Phi bạch “ chính hiệu phải hòan toàn do bút ướt 
viết ra , nó có tính cách rắn, mạnh và nhuần nhuyễn tràn đầy 
sinh khí. Tôi đã thấy những tranh chữ đầy ẳp “Phỉ bạch ” 
giống như những đường gió quét răng lược trên bãi sa mạc, 
như vậy chỉ tạo câm giác khô khan cho khách thưởng lãm 
mà thôi” ( Trưomg Lộ- Quan niệm và sự khổ luyện trong 
thư pháp. Tăng Hủc Giai dịch. Trích từ “Chữ Tâm trong thư 
pháp” của Vù Thụy Đăng Lan) 
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H. CÁC NÉT VÀ CÁC CHỮ DỊ TẬT 

Trong khi tập luyện và thực hành các nét, những lỗi sau 
đây thường mắc phải: 



- Nét cong và nét lượn 
không tự nhiên, nét bị sượng. 

c? 



- Nét ngang dài ốm 
và cong như đòn gánh 



- Nét ngang dài 
có hai đầu như khúc 
xương. 



- Nét ngang ngẳn 
trông như một đọan cây 

5 ! 



gay- 


- Nét phác có điểm 
khởi bút to nhưng phần 
thâu bút nhỏ và nhọn 
như đuôi chuột. 
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Các bạn nên tránh tạo 
cho nét chữ của mình phần 
hành bút thì mỏng manh yếu 
ớt nhưng những phần khởi bút 
và thu bút tạo thành những nét 
chấm rất khỏ coi, sự chuyển 
biến cùa các nét quá đột ngột 
không có bước chuyển tiếp. 




Trong một tác phẩm có 
quá nhiều nét thừa lập lại như 
nét móc, nét cong dài và những 
nét do cố tình “tô vẽ” tạo thêm 
sự sinh động, nhưng sự lập lại 
ấy tạo cho chữ như bị dị tật, bố 
cục rổi rắm. Ngọai trừ những 
nét ấy phù hợp với nội dung 
của tác phẩm. 






Độ cao thấp, kích thước 
của các ký tự trong một chữ 
hoặc các chữ với nhau không 
nên quá đều nhau. Khì đó trông 
chữ như là một font chữ trong 
máy vi tính. 

Trong quá trình sáng tác 
chúng ta vô tình tạo những nét 
chữ sai lệch mà đôi khi ta không 
hề hay biết. Đây là vài ví dụ 
thường gặp: 

Chữ “N” đâu tiên của chữ 
“Nhẫn” giống như chữ “Y”, chữ 
“N” cuối cùng giống như chữ 
“U”. Chừ “N” và chữ “U” là hai 
ký tự dễ gây nhầm lẫn, nhiều 
người viết hai ký tự này không 
có sự phân biệt rõ ràng. 

Chữ “N” đầu tiên cùa chữ 
“Ngộ” giống như chữ “H’\ chữ 
“Ô” trông như chữ “ơ”. 


Chữ “Phật” cỏ chữ “T” 
cuôi cùng do liên bút với dấu 
nặng nên dễ đọc thành chữ 
“P”, ta dễ dàng đọc thành chữ 
“Phập”. 
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Dấu “Hỏi” và dấu “ư” 
nên phân biệt rõ ràng, viết 
như thế này “Thư thể” cỏ thể 
đọc thành “Thủ thể” 




Chữ “N” đầu tiên của chữ “Nhẫn” giổng như chữ 
“M”, chữ “N” cuổi cùng giống như chữ “A” đây là lỗi có 
nhiều người phạm nhất. Khi viết “Thủy thể”, do cấu trúc 
đặc biệt của lối chừ này nên ta có thể chấp nhận nét này ở 
“Thủy thể”. 

Đây là những lỗi mà nhiều người khi mới tập viết và 
ngay cả những người viết thâm niên đôi khi cũng vướng 
phải những điểm này vì họ không thể thấy được chính bản 
thân mình. Bạn nên lắng nghe những góp ý chân thành của 
người xem và nhìn nhận ra những khuyết điểm của mình để 
khăc phục. 


4Ỉ 


81 





c c, c e_c 

JL «£ >£.*ổ, E. H. ^ 

F ff'F ( f r 


82 



ĨHIX 

L. LU 

M VOV^vO MHị*/) 

nYỈV? K^l /v*K)»| lị 

oO fi& 


83 



.11 'Ol-ô_ IL 

s A/iSSS 

.ỶítTrrt 

ulA-* ịẲj lil 

V V V) 0 - 

wV)W v)\0 


84 



,xị- 

Dấu sắc 




# % 4 i Dấu nặng 

o o o ọ 9 9 

Dấu Ỏ Dấu Ẵ Dấu ư 

12345Ê7ÍÍ0 

Số thứ tự 



85 



PHẦN III 

A. THƯ THỂ VẢ PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH 5 

THỂ CHỮ 

Từ giai đoạn hình thành và phát triển thư pháp Việt đến 
nay đã có rất nhiều tên tuổi nhà thư pháp được biết đến. Mồi 
người mang một phong cách một lối chừ riêng. Nhưng qua 
phân tích và tổng kết lại vẫn có thể quy các lối viết ấy thành 
5 thể chữ. Đáng tiếc ràng mồi thư pháp gia chi quen với một 
hoặc hai thể chữ duy nhât. thiêu sự nghiên cứu tìm hiểu và 
chỉ viết theo cảm tính, theo kinh nghiệm cá nhân chứ không 
theo một bài bản nhất định. Điều này gây hạn chế cho những 
người muốn tìm hiêu và học bộ môn này. Những người đến 
học chỉ bắt chước và viết được phong cách chừ giống thầy 
theo kinh nghiệm nghề truyền nghe. 

Thư pháp Việt mang tính chất kế thừa và phát huy từ 
nền thư pháp lâu đời của Trung Hoa nên cũng chia ra làm 5 
thê chữ với các tên gọi như: Điền, Thuỷ, Mộc. Phong, Biến. 





*i 2 * y ■» 

Chừ “Nhân” được thê hiện băng 5 thê chữ 



Phong thể Biến thể 
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Điền thể: Có thể được xem như chữ triện cùa Trung 
Hoa. Chữ triện là một trong những lối chữ có rất lâu đời 
và sớm nhất trong 5 thể chữ. Theo chúng tôi điền thể được 
xem là nghệ thuật chơi chữ Quổc ngữ gần như đầu tiên sau 
khi chữ quốc ngữ ra đời và được phổ biến. Điền thể và triện 
thu có kỳ pháp vận bút gần giống nhau, cỏ loại điền thể mô 
phỏng theo phong cách của chữ triện của Trung Hoa. 

Thuỳ thể: Cũng như điền thể là một lối chữ mô phỏng 
theo cách viết của người Trung Hoa, không viết chữ theo 
chiều ngang thông thường vốn có của chữ Việt mà viết dọc 
từ trên xuống. 

Mộc thể: Được xem là tương ứng với khải thư, vì đều 
là hai phong cách viết căn bản, rõ ràng, chân phương và dễ 
đọc. Kết câu từ 8 nct căn bàn mà thành. 

Phong thể: Phong thể và hành thư đều là lối viết chữ 
nhanh, các nét được tối giản vả nối với nhau, mang tính chất 
sáng tạo cao và phóng khoáng. 

Biến thế: Bién thể và thảo thư được xem là tương ứng 
với nhau. Cả hai lối đểu vận bút rất nhanh chóng, đường nét 
giản lược sử dụng nhiêu kỹ pháp liên bút. Mang tính chất 
sáng tạo mang nhiều cảm hứng. 

Một khi am tường cả 5 thể chữ giúp ta có thể định 
hướng được phong cách sáng tác phù hợp và thích hợp cho 
nội dung của tác phẩm. Có những nội dung cần phải thể 
hiện theo loi điền thể để treo trang trọng trong đền chùa. Có 
những nội dung câu đối đôi khi cần phải áp dụng thuỷ thể. 
Có nội dung nghiêm túc cần phải viết mộc mạc giản dị, dễ 


88 



đọc, dề truyền tải đến người xem. cỏ những nội dung phải 
viết một cách phỏng khóang lãng mạn sáng tạo, lại có những 
nội dung cần thể hiện cái thần cái khí mạnh mẽ bộc lộ rõ cá 
tính và sự sáng tạo cao độ thì ta lại dùng biến thể. 

Tuy vậy mồi nhà thư pháp sẽ có một thể chữ sờ trường 
riêng của mình. Nhưng điều hạn chế là có người khi thành 
thạo được phong thể hoặc biến thc thì không thể viết mộc thể 
mang tính chất chân phương và quy cách được. 
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I. ĐIỀN THỂ 

Điền thể là lối chữ mô phỏng chữ Trung Hoa, cách chơi 
chừ này ra đời sau khi có chữ Quổc ngữ. Điền the được sử 
dụng nhiều trong các liễn đối, hoành phi được điêu khắc ti 
mĩ và treo trong các đền chùa... 



Đặc điểm của lối chữ này là các đường nét được sấp 
xếp gọn gảng trong một bố cục hình vuông, tròn hay chữ 
nhật. Các chữ được sấp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới và 
từ trái qua phải theo nguyên tấc bút thuận của chữ viết Trung 
Hoa. Kỹ thuật vận bút được dùng trong điền thể là viên bút 
khởi bút, trung phong hành bút và viên bút thâu bút. Các nét 
đều nhau từ đầu đến điểm kết thúc không có điểm nhẩn ờ hai 
đầu. Ngoại trừ một vài phong cách điền thể mô phỏng theo 
các thể chừ khác của Trung Hoa thì có nhẩn nhá và có sử 
dụng các kỹ pháp khác. 

Điền thể có hai lọai: Điền thể mô phỏng chữ “Triện” 
cùa Trung Hoa vả điền thể mô phỏng chữ “Chân” của Trung 
Hoa. 

Có 3 nét chính thường sử dụng trong điền thể là nét 
ngang, nét sổ và nét cong. 
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Khi viết điền thể phải sẩp xếp các nét với nhau một 
cách cân bàng hợp lý, phân bổ chặt chẽ và đều nhau, không 
dồn về một góc. Các chữ được sắp xếp xen kẽ nhưng không 
chông lên nhau. Trong điền thể, nét gạch ngang tượng trưng 
cho dấu huyền, nét sổ dọc tượng trưng cho dấu sắc. 


Để viết được 
điền thể, bước dầu 
phải tập nhuần nhuyễn 
ba nét căn bàn, sau đó 
chọn một mẫu chữ 
đơn giản ít ký tự mà 
tập theo. Dùng giấy 
có in hoặc kẽ những ô 
vuông hay tròn và tập 
phân bổ chữ. Dần dần 
tập các chữ có nhiều 
ký tự và phức tạp hơn 
đen khi nhuần nhuyễn 
và tạo được một thói 
quen phàn xạ khi phàn 
bô nét trong điền thể 
mà không cần dến ô 
kẻ sẵn. 


Một số tác phẩm tham khảo Điền thể 
mô phòng chữ Triện của Trung Hoa 



“Thây mâu thuấn cũng từ nhân quả 
Thấy lỗi người trong có lỗi ta 
Tám vững chãi lòng yên chẳng động 
Tâm không chấp muộn phiền buông ra” 

Đăng Học 
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Tác phẩm cùa Trần Guốc Ẩn Tác phẩm của Đăng Học 

Một số tác phẩm tham khảo Điền thể mô phỏng 
chữ Chân của Trung Hoa 



Tác phắm của Trần Quốc Ần 
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Tác phẩm của Lẻ Hài 
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Tác phẩm của Đăng Học 
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II. THỦY THỂ 

Là một lối chữ viết mô phỏng theo lối viết cùa người 
Trung Hoa xưa giới thư pháp gọi là “Tuyển Điều”. Gọi là 
thuỳ thể vì cách viết chữ không theo thử tự chiều ngang mà 
được viết theo chiều dọc từ trên xuống, thể chữ này có dạng 
như một ngọn thác đang tuôn chày. 

Lối vận bút của thủy thể hơi 
nhanh và các nét được nối nhau 
như phong cách của “phong thể”. 

Khi viết thủy thể mà vận bút theo 
phong cách cùa “Biến thể” thì ta 
gọi là “Biến thủy thể”. 

Điểm khó khi viết thủy thể 
là làm sao phân bô các chữ theo 
chiều dọc mà chừ không bị xéo 
sang hướng bên phải, cỏ chữ 
mang ít ký tự, cỏ chữ lại mang 
nhiều ký tự, nên trong thể chừ 
này nét sổ thường viết thành nét 
xéo. 
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Một sô tác phâm tham khảo: 
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Tác phẩm của Thanh Sớn 
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III. MỘC THỂ 

Là lổi chữ viết chân phương, mộc mạc, chậm rãi. Chữ 
được két cẩu từ 8 nét cơ bản của chữ “Tải” họp thành (ngang, 
so, chấm, phác, cong, vòng, lượn, móc). Mỗi nét được viết 
tách rời chỉn chu, viên mãn theo đúng từng kỳ pháp. Có thp có 
vài nét trông như viết dính nhau nhưng khi chấp bút vẫn viết 
rời ra từng nét và kết hợp lại thành ký tự hay thành chừ. 




Nét chữ mộc thể rõ ràng ngay ngắn, nghicm túc, dễ đọc 
dễ cả.n nhận. Đây là lối chữ cãn bản để luyện tập thư pháp. 
Có nhiều nhà thư pháp khi thành thạo phong thế và biển thể 
rồi, quen viết phóng túng nên khi quay lại viết mộc thể theo 
khuôn khô thì rất khó vì không quen tay. 

Mộc thể là lối chữ áp dụng tẩt cả các nguyên lý vận bút 
và bút pháp căn bản như: Phương bút, viên bút, tàng phong, 
lộ phong, trung phong, thiên phong... (ngoại trừ kỹ pháp 
liên bút) 

Nên chú ý rang tốc độ khi viết mộc thể là vừa phải, 
tay thật vững không vận bút quá nhanh, các nét phải được 
viết thật chuẩn đầy đủ và rõ ràng. 


104 




Một sô tác phâm tham khảo: 






Tác phẩm của Đãng Học 
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Tác phẩm của Đăng Học 
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IV. PHONG THỂ 

Là lối viết chữ nhanh, được ví là nhanh như giỏ. Phong 
thể được xem là chữ trung gian giữa mộc thể và biến thể. Khi 
viết phong thể mà còn giữ nét đoan chính bình ồn như mộc 
thể thì gọi là phong mộc. Còn sơ động, phóng túng gần với 
biên thê thi gọi là Phong biên. 



Phong thể được phát triển từ mộc thể nhưng được diễn 
tả bàng đường bút linh lợi, cảm hứng nghệ thuật dâng trào. 
Phong thể là thể thư được ưa thích vì nó vừa có công năng 
thực dụng, không khó đọc, dễ truyền tải được nội dung tác 
phẩm đến người xem hơn biến thể, vừa mang tính nghệ thuật 
và cảm xúc của người viết nhiều hơn mộc thể. 

Phong thể khác với mộc thể ờ chỗ hành bút nhanh 
chóng, nét bút khởi đầu lớn sau đỏ nhỏ dần, tiết tấu mạnh 
mẽ. So với biến thể thi nét bút của phong thể tuy liên kết và 
cỏ sự giản lược nét nhung các chừ vần độc lập và đọc được. 
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Tác phẩm của Thanh Sơn 
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Tác phẩm của Thiện Niệm 
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Tác phẩm của Thiện Niệm 
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V. BIẾN THỂ 

Là thể chữ vận bút nhanh, mang tính nghệ thuật cao 
với vẻ đẹp bay bỗng. Người viết thư pháp lão luyện lâu năm 
mới có thể thực hiện nét chữ biển thể một cách lưu hoạt tự 
nhiên. 




Biến được hiểu ở đảy là sự thay đổi con chữ theo cả 
tính, phong cách, sự sáng tạo của mỗi người. Ta có thể hiểu 
biến thể là một lối chừ được viết giản lược nét, chi nêu lên 
đại ý cùa văn tụ còn gọi là “ý bút”. Biển thể sử đụng nhiều 
kỳ pháp liên bút. 

Kỹ thuật vận bút của biến thể đa phần sử dụng kỹ pháp 
lộ phong và trung phong hành bút. Các nét được viết tương 
đối mỏng, phần khởi bút thì to và đậm, nhò dần về phía hành 
bút vả thu bút. 

Điểm chú ý chung của phong thể và biến thể là khi liên 
bút hoặc giàn lược bớt nét, chì nêu lẽn ý chỉnh của chừ điều 
này dễ gây nhầm lẫn và khó đọc. Nên cẩn trọng khi giảm 
lược nét phải hợp lý, có trường hợp tác già viết theo ý mình 
nhưng người thường ngoạn lại nhìn ở góc độ khác và hiểu 
sang một ý nghĩa sai lệch với ý tác giả. 





5 














Tác phẩm của Trụ Vũ 






Tác phẩm của Trụ Vũ 




Tác phẩm của Minh Đức Triều Tâm Ảnh 
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VI. THƯ THỂ PHỤ 

1 .Hoa thế: (có thể xem là vẽ chừ) Là lối chừ viết có 
tính toán sắp xếp từng đường nét kết cấu, sao cho tổng thể 
chữ tạo nên những hình ảnh nhất định mang ý nghĩa bổ trợ 
cho nội dung tác phẩm gọi là hoạ thể, chừ hoạ thể gọi là hoạ 
tự. Đối với các ký tự được sắp xếp trong họa thể không nên 
sáng tạo quá mức, làm cho ký tự biến dạng không còn giữ 
nguyên tấc cấu tạo cơ bản của ký tự hoặc chữ. 



Chữ "Ngộ" của Đãng Học 


122 





23 









Chữ "Tý” của Hiếu Tín 
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2. Thư hoa: Nêu tác phâm thư pháp có vẽ thêm tranh 
trang tri hoặc minh họa thêm cho tác phẩm. Hoặc chữ thư 
pháp có vẽ hình ảnh đính kèm ngay vào chữ thành một thể 
thống nhất bổ trợ cho nhau gọi là thư họa. 










Tác phẩm của Đảng Học 
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3. Thế Long Phung: Còn gọi là chừ “Rong” hay “Nghệ 
thuật bút lược”, công cụ đề thể hiện là dùng một miếng gỗ 
dẹp đầu (thường là gỗ Lồng Mức có độ thấm mực cao), cỏ 
những đường rãnh dể thể hiện những nét chừ có kèm những 
hình ảnh sinh động như: Rồng, Phụng, chim, cá hoặc ba ông 
Phúc, Lộc, Thọ...Lối chơi chữ này có từ rất lâu và phổ biến 
của các ông đồ ngày xưa. Ngày nay ờ các nước phương Tây 
hoặc các nước châu Mỹ Latinh ta thấy lối viết này khá phổ 
biến tại các địa diêm du lịch. Điều khác biệt là ngoài sử dụng 
mực Tàu người ta còn dùng mực với nhiều màu sắc xanh, 
vàng, đò...rất bat mắt. 



Tác phẩm của Văn Tiên 
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4. Thể Ảm Dương: Là lối viết chừ ngược mô phỏng 
theo chừ Hán. Muốn đọc thể chữ này thì người xem phải am 
hiểu và tự đọc ngược trong đầu, nểu không thì có thể lật ngược 
tờ giấy để theo chiều ngang, và nhìn ngược lại từ đàng sau, 
còn cách khác có thể đọc được thể chừ này là nhìn ảnh phản 
chiếu của chữ qua một tấm gương. Lổi viết này được hình 
thành từ một thú chơi chừ trong các đội nhóm, hướng đạo.. .sử 
dụng như một dạng mật thư. về sau thấy truyền bá trong giới 
học sinh sinh viên. Ban đầu lối này chỉ được viết bằng bút bi 
nhưng về sau có người nghiên cứu dùng bút lông và mực xạ, 
đồng thời sử dụng các kỹ thuật của thư pháp Trung Hoa để thể 
hiện như một tác phẩm thư pháp thực thụ. 
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B. CHƯƠNG PHÁP 

Là bố cục sắp xếp chừ với chữ, hàng với hàng sao cho 
trên dưới thích ứng, phải và trái có sự tương hỗ liên kết toàn 
bô nội dung hợp thành một thể thống nhất. Từ việc thực hiện 
một tác phẩm có kích thước to, chép một câu thơ lên bức 
tranh hoặc ký tên đóng dấu đều phải nghiên cứu và ứng dụng 
chương pháp. 

Chương pháp, hay bố cục là yếu tố đầu tiên mà người 
thưởng lãm cảm nhận dược. Một bố cục đẹp, ấn tượng sẽ 
gây sự chú ý và thu hút người xem. Còn ngược lại, một bố 
cục rời rạc, chừ viết đều đều thiếu điểm nhấn sẽ tạo sự nhàm 
chán, thậm chí người xem không thiết đọc đển nội dung. 

Khi luyện chừ, các bạn đã làm quen với bố cục kết cấu 
của một chữ, và dần dần chúng ta làm quen với hai chữ, ba 
chữ và một câu thơ, hai câu thơ, một bài văn. ..Người luyện 
chữ phải luyện ba điểm cốt yếu đó là rèn chữ, sau là kết cấu 
chừ và cuối cùng là nghiên cứu về chương pháp. 

- Đại tự: Là một hoặc vài 
chữ mang nội dung chính cùa 
tác phẩm được viết to. Chữ đại 
tự thường là những chừ mang ý 
nghĩa tốt đẹp như: Phúc, Lộc, 

Thọ, Tâm, Nhẫn...Khi viết một 
bài thơ hoặc đoạn văn, chừ đại 
tự thường là tiêu đề hoặc một 
chữ mang ý nghĩa chính mà bài 
thơ hay đoạn văn đề cập. 
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Một bô cục đẹp là sự tương quan giữa các chữ và các 
hàng với nhau phân bổ hợp lý. không quá thưa hoặc quá khít. 
Chữ này tương quan và hồ trợ cho chừ kia, hạn chế viết các 
nét đè chồng lên nhau gây rối cho chương pháp, bổ cục tổng 
thể của các chữ phải liên kết với nhau tạo thành khối. 
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I. CÁC HÌNH THỨC CHƯƠNG PHÁP 
THƯỜNG GẶP : 

L Doc ngang đều đăn: 

Là hình thức sắp xếp chừ 
theo hình ô lưới ngang dọc 
đều nhau chinh tề. Được ứng 
dụng để viết điền thể, thường 
thể hiện các nội dung mang ý 
nghĩa trang trọng nghiêm cẩn 
như văn bia, kinh phật... 
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2. Chi có hàng doc không 
cỏ hàng ngang: Là hình thức các 
chữ dược sắp xếp theo một hàng 
dọc từ trên xuống, chi canh ngay 
ngắn theo chiều dọc, chiều ngang 
dài ngan tuỳ theo chiều dài của 
chữ. Dạng chương pháp này ứng 
dụng nhiều cho thuỷ thể. 
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3. Dang Đối: Là dạng hai 
tác phẩm mang nội dung câu 
đối viết song song trong cùng 
một tấm hoặc hai tấm tranh 
riêng biệt. Viết theo chiều dọc 
từ trên xuống cân bằng đổi 
xứng nhau cả chicu dọc lẫn 
chiều ngang về bố cục, kích 
thước và khoảng cách các chữ. 
Neu câu đối được thể hiện 
bằng thuỷ thể thì chì cân bằng 
chiều dọc không cân bằng 
chiều ngang. 


lĩ* 

qc 
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4. Hoảnh Phi: Là tấm tranh hình chữ nhật được treo 
ngang nội dung thể hiện là một vài chữ đại tự. 
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5~Đấu Phương; 

Là tác phẩm có 
dạng hình vuông 


6. Trung Đ tròng: Là một 

tác phẩm hình chữ nhật được 
treo dọc, nội dung thể hiện một 
vài chữ đại tự. 


7, Truc: Là một tác phẩm 
hình chừ nhật được treo dọc, 
nội dung thể hiện một hoặc 
vài chữ đại tự và có một bài 
văn đoạn thơ viết kèm hoặc đề 
khoản, tạo nên một bố cục có 
chính phụ. 
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***ỂữtLt*. 

a *' wtJ ẳtỂri2,. 


M 





134 






8. Liễn; Là một tác phẩm thể 
hiện trên chất liệu giấy hoặc lụa hay 
mành tre mà có hai đầu cây có thể 
cuộn lại được. 

II CHƯƠNG PHÁP PHẦN 
CHÍNH VĂN 

Một sổ nguyên tắc cơ bản khi 
thể hiện phần chính văn (nội dung 
chính của tác phẩm) 

Trong một câu thơ hoặc đoạn 
văn, chữ đầu tiên phải được viết hoa 
và nhấn mạnh, chú ý chữ đầu tiên 
trong tác phẩm sẽ ảnh hường đến kich thước và độ dày mòng 
to nhỏ của các chừ còn lại. Đối với một đoạn văn thơ ngắn có 
thể bò bớt phần chấm phẩy ngẳt câu. Cách xuống hàng, chia 
chữ đã là một hình thức ngắt câu phân bổ nhịp điệu đọc cho 
người xem. Những dấu câu thể hiện cảm xúc hoặc để nhấn 
mạnh ý cùa phần chính văn thi vẫn giữ. Riêng cuối tác phẩm 
thì phải dùng dấu câu. Phần chính văn phải được thể hiện 
gọn gàng, không viết tràn lan chiếm hết diện tích tác phẩm, 
phải chừa những khoảng trống xung quanh cho tác phẩm. 

Những chữ chính mang ý nghĩa bao quát nội dung phần 
chính văn nên được nhấn mạnh, vừa thể hiện rõ nội dung vừa 
tạo sự lôi cuốn và thể hiện tính mỹ thuật cao cho tác phẩm. 
Một nét chữ thường nếu được viết to và đậm thì cũng xem 
như là một chừ viết hoa. 
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Khi muốn thể hiện phần chính văn cho một tác phẩm, ta 
định hướng một dạng chương pháp và theo nguyên tắc đó mà 
thể hiện. Chương pháp cho phần chính văn có các dạng sau: 


L Dang tháp: Là cách 
sắp xếp chữ và các hàng của 
phần chính văn sao cho phần 
trên của tác phẩm nhỏ và to 
dần ra ờ phần cuối, theo dạng 
hình một ngọn tháp. Tạo cho 
tác phẩm một cảm giác vững 
vàng. 



V; ỉ 
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2, Dang giáo: Là cách sẳp 
xếp chữ và hàng của phần chính 
vãn sao cho phần khởi đầu của 
tác phẩm nhỏ và to dần ra ờ 
phần lưng, phần cuối cùng nhò 
lại theo trông như phần đầu của 
một ngọn giáo. 
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3. Dang Lươn: là cách sắp 
xếp chữ và hàng của tác phẩm sao 
cho chừ đầu tiên của mỗi hàng 
liên kết liên tục với nhau, khi lõm 
vào khi nhô ra trông như một con 
sông đang uốn lượn. 




f ÃỈĨ 





4. Dang Tru: Là cách 


sắp xếp các chừ và hàng của 
phần chính vãn trong một tác 
phẩm sao cho chừ ngoài cùng 
của các hàng sắp xếp ra và vô 
đều theo một hàng dọc, bố cục 
tổng thể trông như một khối 
hình trụ. Dạng này thích hợp 
để thể hiện một đoạn văn hoặc 
một bài thơ dài.Có tác phẩm 
tác giả thể hiện các chữ đầu 
hàng và cuối hàng đều nhau 
tạo thành một bổ cục dạng trụ 
hoàn chỉnh. 
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5. Dang cum: Là cách sắp xếp các chừ và hàng của 
phần chính văn trong một tác phẩm chia ra thành từng cụm 
nhỏ, theo từng câu, từng khổ thơ, hoặc từng ý. Có khi nhà 
thư pháp thể hiện các cụm đều nhau từ trên xuống, có khi các 
cụm được viết so le với nhau. 
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c. CHỌN NỘI DUNG VÀ CÁCH NGAT câu cho 

TÁC PHẨM 

1. Chon nôi dung cho tác phẩm: 

Không phải vô cớ mà nhân gian cho ràng “Nhất chữ, 
nhì tranh, tam sành, tứ kiểng”. Ngọai trừ giá trị thẩm mỹ, 
giá trị nghệ thuật, công phu luyện tập...Thư pháp còn có 
một chức năng rất đặc biệt đó là truyền tài đến người xem 
những thông tin, những tư tường mang tính giáo dục, chia 
sẻ, định hướng, gợi mở.. .Thông qua những câu văn, câu thơ, 
lời nhạc...Vì thế khi ta chọn nội dung để thể hiện thành tác 
phẩm đó là một bước rất quan trọng. Nên chăng một tác 
phẩm thư pháp lại thề hiện những nội dung vô vị, vô nghĩa 
và theo trào lưu thị hiếu của giới trẻ như: “ềnh ương của 
lòng em”, “mượn xe nhớ đổ xăng”...Thật đau lòng khi thấy 
những câu này được viết bàng nét chữ thư pháp và bán dưới 
nhiều hình thức, chưa kể đến những nội dung mang tính chất 
bạo động, bể tắc, bi quan.. .Vậy còn đâu là giá trị của một tác 
phẩm thư pháp? 



Khi chọn một tác phẩm để viết chẳng những chúng ta 
phải hiểu mà còn phải cảm nhận được chiều sâu ý nghĩa của 
nội dung muốn gửi gắm, khi đó ta mới thể hiện được tác 
phẩm một cách trọn vẹn bàng đường nét. Điều này đòi hỏi 
chúng ta phải có một sổ kiển thức nhất định về vãn hỏa, thơ, 
văn, vốn sống, thậm chí đến tư tưởng triết học... 

Trong một số các cuộc triển lãm lớn hiện nay, đâu đỏ 
chúng tôi vẫn thường thấy một vài tác phẩm viết sai chính 
tả, ngữ pháp, thậm chỉ sai cả về ý nghĩa của nội dung tác 
phẩm. Chưa kể đến việc tác giả tấm thư pháp tự ý sửa nội 
dung câu văn hoặc thơ theo ý riêng của mình, còn có trường 
hợp lấy “râu ông này cắm cằn bả kia”, điều này rất tai hại 
vì vô tình những dị bản ấy có thể được lưu truyền. Chúng ta 
nên thể hiện sự trân trọng của tác giả nội dung mà chúng ta 
chọn bang cách viết tên của họ dưới phần chính văn, Trường 
hợp chúng ta không biết tên tác giả là ai thì ta cỏ thể để hai 
chữ “sưu tầm” ngay sau phần chính văn để tránh trường hợp 
người xem tưởng tác giả bức thư pháp cũng đong thời là tác 
giả cùa phần chính văn. 

2. Cách nẹẳt câu cho tác phẩm; 

Khi đã chọn được nội dung để viết tác phẩm thì phần 
ngắt câu khi thể hiện rất quan trọng. Một tác phẩm thư pháp 
có thể lược bớt những dấu “chẩm” hoặc “phẩy” khi đó phần 
xuống hàng là một hình thức ngắt câu cho người xem, giúp 
người xem dễ dàng cảm nhận tác phẩm hơn. Trường hợp 
ngắt câu sai, lời văn sẽ lủng cũng dễ gây ngộ nhận và người 
xem có thể hiểu sang một ý khác hoặc hiểu sai ý nghĩa của 
tác phẩm. 
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VD1: Không tôi/ là kẻ/ phàm phu 
Cái tôi/ lớn quá/ làm ngu/ muội mình. 

Nếu ngắt câu khác thì sẽ mang một ý nghĩa khác. 
Không/ tôi là kè/ phàm phu 

Cái tôi/ lớn quá/ làm ngu/ muội mình. 

VD2: Ở đây/ sương khói/ mờ nhân ảnh 
Ai biết/ tình ai/ có đậm đà. 

Neu ngắt câu sai thì câu thơ sẽ lủng cũng. 

Ở đây sương/ khói mờ/ nhân ảnh 
Ai biết tình/ ai có/ đậm đà. 

Cùng một nội dung cũng có thể có nhiều cách ngắt 
câu hay xuống hàng. Những chữ mang ý chính thường được 
viết to và đậm hơn những chừ còn lại. Những cụm từ quan 
trọng cũng có thể được nhấn mạnh và xuống hàng từng chữ 
để rõ ý hơn cho tác phẩm. 

VD: Thiện căn/ ở tại/ lòng ta 
Chữ tâm/ kia mới/ bàng ba/ chữ tài. 

Cách viết khác. 

Thiện/ căn/ ở tại/ lòng ta 

Chữ/ TÂM/ kia mới/ bàng ba/ chữ/ TÀI. 
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D. ĐỀ KHOẢN 

Một bức. thư pháp được xem là hoàn chỉnh phài hội đù 
các yểu tố: Chính Văn (Phàn chính của nội đung tác phẩm), 
đề khoản và ấn chương. Những chữ ngoài phàn chính vãn 
gọi chung là “Khoản” đề khoản còn gọi là “Lạc Khoản”. Đề 
khoản chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong một tác 
phẩm thư pháp. Neu như phần chính văn được thể hiện tốt 
mà phần đề khoản lạc lỏng rời rạc, hoặc nam vào vị trí phả 
hư chương pháp tổng thể coi như tác phẩm thất bại. 

Nội dung đề khoản: Khoản là nội dung cần phải cỏ để 
người xem hiểu rõ ràng về tác phẩm cũng như xuất xứ và ai 
là tác giả...Đe khoản phải giản dị, nội dung súc tích. 

Đối với thư pháp Việt đề khoản được chia ra làm ba 
loại, thượng khoản, trung khoản và hạ khoản. 

1 ■ Thương khoản: Dành ghi những tiêu chí của tác giả, 
hội nhóm tác giả tham gia hoặc lời đề tặng, tên người tặng và 
tên người nhận, cùng như lời chúc, lời nhắn gửi... 

2. Trung Khoản: Dành ghi xuất sứ của chính văn, tên 
tác già hoặc tự hiệu của tác giả đặt ra phần chính vãn đó. 
Nếu không rõ tác giả thì đề vào là sưu tầm. Có trường hợp 
tên tác giả phần chính văn chừa trống để cỏ thể điền vào sau 
thì ngay phần hạ khoản nơi tác giả thư pháp ký tên phải ghi 
thêm hai chữ thù bút. Trung khoản được viết ngay dưới phàn 
chính vãn 

3. Ha khoản: Là phần ghi thời gian và địa điểm, họ tên, 
tự hiệu, bút danh của người viết thư pháp 
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* Chữ đề khỏan phải nhỏ hơn phần chính văn, thể chừ 
để viết dề khỏan có thể trùng với thể chữ của phần chính văn, 
hoặc có thể dùng các thể chừ khác như: Thủy thể, mộc thể, 
phong thổ và biến thê. 
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E. ẤN CHƯƠNG 

Là điểm son nổi bật trên nền bức thư pháp, điểm xuyết 
thêm duyên cho tác phẩm. Án chương đặt đủng vị trí sẽ tôn 
thêm giá trị cho tác phẩm, ngược lại sẽ làm hỏng nó. Thiểu đi 
màu son của ấn chương tác phẩm sẽ trở nên kém sinh động 
và hài hòa. Người xưa vi như “Hoạ long điểm tinh” (vẽ rồng 
thêm mất). 

Mỗi người có thể có một hoặc nhiều ấn chương. Mồi 
ấn chương mang một nội dung, sấc thái, ý nghĩa và công 
dụng khác nhau như ký tên, tự, hiệu của tác giả nhằm mục 
đích chứng minh sở hữu, hoặc ghi chép những câu thơ, danh 
ngôn mà tác giả tâm đẳc. 

Con triện được tìm thấy sớm nhất ờ Trung Hoa là 2000- 
3000 năm trước công nguyên. Các chất liệu để làm triện rất 
đa dạng và phong phú và đa dạng như gỗ, đá thiên nhiên, đá 
nhân tạo, đồng, vàng, cẩm thạch hoặc ngà voi, đá quý.. .Chất 
liệu tổt nhất để làm triện là đá. cỏ nhiều loại đá nổi tiếng 
của Trung Quốc từ ngàn xưa đến nay như đá Thanh Điền, đá 
Xương Hoa ở tinh Chiết Giang, đá Thọ Sơn ở tinh Phúc Kiến 
Trung Quốc...Đặc điểm của triện đá là tạo ra những đường 
nét đặc trưng mềm mại, đòi khi người ta còn làm mẻ hoặc 
trầy sướt bề mặt triện để tạo đặc điểm rêng. Ngày nay có 
nhiều loại triện làm bang nhựa rất tiện dụng và rẻ tiền. Con 
triện có thể mang ý nghĩa thể hiện quyền lực và sức mạnh 
của chù nhân sờ hừu nó, còn có thể mang ý nghĩa nhận dạng 
và sờ hữu. 
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1. Nguyên tắc khấc ấn triện là khắc chìm hay khấc 

nổi. 

a. Khắc chìm: Ấn chương khi 
in ra cỏ nét chữ màu trang trên nền. 
đỏ thì gọi là Bạch Vãn hay Âm Văn 


b. Khắc nổi: Ắn chương khi in ra cỏ 
nct chữ màu đỏ trên nền trắng thì gọi là 
Chu Vãn hay Dương văn. 




* Có người chia phần mặt ấn ra 
làm hai phần, một phan khắc nổi và 
phần còn lại khấc chìm. 



2. Các lọai ấn chương: Có 3 loại ấn chương chính: 
Nhàn Chương, Yêu chương và Danh chương. 

a. Nhàn chương: Đirợc đóng phía trên cùng cua tác 
phẩm. Nội dung của nhàn chương thường khắc những câu 
văn thơ, thành ngừ, phương châm, tên hội nhóm hoặc hình 
ảnh, ký hiệu ricng... 

h. Ycu chương: được đỏng ờ phần lưng (chính giừa 
tác phẩm sau phàn chính văn) Điểm xuyết cho tác phẩm khỏi 
trông trải. Yêu chương phải nhò hơn nhàn chương và danh 
chương. 
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c. Danh chương: Được 
đóng phía dưới cùng của tác 
phâm, nội dung thường khắc 
tên, tự hiệu, bút danh của tác 
giả bức thư pháp... 


Nhàn chương 
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PHẦN IV 

A. CẢM NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC PHAM 


Làm sao có thể hiểu được một nhà thư pháp và phong 
cách của họ nếu không bát đầu từ những tác phẩm. Có người 
cho ràng việc cảm thụ từng tác phẩm chỉ là chuyện nhỏ nhặt, 
không đáng bàn. Họ quên rang lắm người dọc ngang trong 
lý thuyết về thư pháp nhưng dã ngã ngựa khi nhìn vào một 
tác phẩm. 

Tôi nghĩ một người biết xem thư pháp phải là người 
am tường về lý thuyết và có công phu luyện tập đă đành. 
Quan trọng hơn là họ phải có đôi mắt xanh, tấm lòng rộng 
mờ, không cố chấp thì may ra mới hiểu được một người và 
những ý tứ mà người đó muốn gửi gấm qua tác phẩm. Phải 
là một Chung Tử Kỳ thì mới hiểu được tiếng lòng của Bá 
Nha... 

Khi thường thức một tác phẩm thư pháp chúng ta đổ ý 
đến bốn điểm sau: THÂN, F, TRÍ, KHỈ. 

'‘ThầiT’ thuộc về càm giác về ấn tượng thu hút khi 
xem một tác phẩm. Tác già không thể tập bao lâu hay cầm 
viết bao láu để có thể tạo ra một nét chữ có thần (hồn). Điều 
này phụ thuộc vào trạng thái, mức độ tập trung và sự thảng 
hoa của tác già khi sáng tác. Nhìn vào nét chữ ta có thể cảm 
nhận được tâm tư tình cảm và tính cách của tác già khi thực 
hiện tác phẩm. Có thể xem một tác phẩm thư pháp như là 
một bản sơ yếu lý lịch mà ta cỏ thể càm nhận được. Để tạo 
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ra một tác phẩm có hồn không phải là đơn giản. Có người 
cả đời chỉ là thợ viết chữ, vì chỉ chú trọng đến đường nét và 
hình thức bên ngòai của chữ, có người một lúc có thể viết 
được nhiều tác phẩm nhưng sau đó thì không. 

“Ý” là ta xem nội dung để càm nhận được cái ý tác giả 
muốn thể hiện là gỉ, hời hợt hoặc có chiều sâu.. .Từng đường 
nét, màu sắc, trang trí, hình ảnh minh hoạ...Đôi khi một tác 
phẩm thể hiện có một ẩn ý nào đó thâm sâu của tác giả, mà ta 
cạn cảm nhận bang kinh nghiệm, sự hiểu biết cũng như một 
chút trí tưởng tượng và sự đồng câm mới có thẻ hiểu được. 

“Trí” là phần kỹ thuật, sự sắp xếp thông minh khéo lco 
của tác giả làm cho tác phẩm bắt mẳt, bố cục, trang trí màu 
sắc hài hoà tương ứng, dề khoản và ấn chương có hợp lý. 
phần chính văn có an tượng hay không...? 

“Khí” thuộc về kỹ năng vận bút, bút lực có mạnh mẽ 
vững vàng? Các thể chữ có tương xứng, đường nét bay bổng 
mềm mại hoặc cương kiện hào hùng khí khái? 

Các điểm ấy xin được thâu tóm qua bài thơ 
“ Thẩn thoát toả trong tùng nét bút 
Ỷ vút cao vi diệu vô cùng 
Trí tinh tuông sáng bùng trang chữ 
Khí hào hùng sam động âm vang 

Đăng Học 
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B. VIỆT THƯ TẢM PHÁP 

“Lẳng im mọi tạp niệm 
Buông bỏ những ưu tư 
Hoà mình cùng ngọn bút 
Cảm hứng thào nét thư" 
Đãng Học 



Đây la một bài thơ nhỏ thâu tóm những kinh nghiệm và 
những điều cần chú ý khi sáng tác. 

- Lắng im mọi tạp niệm: Ý nhắc cho chúng ta khi viết 
phái tập trung tư tường, không để những yếu tố xung quanh 
như không gian, thời gian, địa điểm hoặc những người gần 
bcn cũng như những sự việc xung quanh tạo cho ta những 
suy nghĩ vẫn vơ, những tạp niệm không cần thiết cản trờ sự 
tập trung của ta vào tác phẩm. 
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- Buông bỏ những ưu tư: Nhác cho chúng ta khi viết 
phải gạt bỏ đi những cảm xúc buồn vui, hờn giận hay đau 
khổ... làm vướng bận tâm ta. Làm cho ta không thể nhiếp 
tâm và phải đạt đến cảnh giới thân tâm an lạc thì mới sáng 
tác được. 

- Hoà mình cùng ngọn bút: Điều này thuộc về kỹ 
thuật, khi sáng tác ta có thể hoà mình cùng ngọn bút. có 
nghĩa là ta có thể điều khiển ngọn bút theo ý, đòi hòi ta phải 
có một kỹ thuật vừng vàng, sự khổ luyện công phu để người 
và bút mới có thể là một (tâm bút hợp nhất). 

- Cảni hứng thảo nét thư: Viết thư pháp cũng là một 
công việc sáng tạo nghệ thuật. Trong nghệ thuật đòi hỏi sự 
thăng hoa và cảm hứng. Đây là một yếu tố rất quan trọng, 
nếu đạt được ba yểu tố trên cộng thêm phút xuất thần thì 
chắc chăn ta có thể sáng tác được những tác phẩm thư pháp 
tuyệt vời. 
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THAY LỜI BẠT 

Sau cái thuờ ban đầu nhá nhem tù Cụ Đông Hồ Lâm 
Tấn Phác, người ta bất đầu biết đến cái tên “Thư pháp Việt”, 
một loại hình nghệ thuật dùng bút lông mực Tàu thể hiện chữ 
Quốc ngữ. 

Theo dòng chảy thời gian, loại hình nghệ thuật này đã 
không ngừng phát triển, và tất nhiên theo lẽ tự nhiên, đằng 
sau nó lời khen cũng lắm, mà tiếng chê cũng chẳng vừa. Góp 
nhật những lời khen và tiếng chê ấy, bản thân tôi nhận ra 
được hai vẩn đề có cùng một nguyên nhàn. 

Thứ nhất, nhóm người cổ suý cho dòng nghệ thuật 
“non trẻ” này (tôi dùng chữ “non trẻ” trong tương quan so 
sánh với thư pháp Hán) phần lớn là các bạn trẻ. Với lòng tự 
hào dân tộc, các bạn muốn thoát ly sự thống trị của dòng vãn 
hoá Hán tìm một hướng di ricng mang đậm bàn sắc văn hoả 
của một dân tộc Rong Tiên. Với sức tré tràn đầy nhựa sống 
cùng với một hoài bão lớn, trong một chừng mực nào dỏ các 
bạn đã làm nên những giá trị nhất định. Một minh chửng 
cụ thồ cho điều này mà ai cũng có thể nhận thấy được đó là 
nét chữ sơ khai giàn dị mang tính chất khơi nguồn của Cụ 
Dông Hồ ngày xưa nay đã trở thành những nét bút có hôn 
như phụng múa rồng bay, khẳng định sự kế thừa đã trờ thành 
dòng chảy lởn. Tuy nhiên, hạn chế của các bạn trẻ là hầu hết 
các bạn đều từ dam mê di đến thực tiễn chứ chưa qua nghiên 
cửu sâu, nhất là sự nghiên cứu cần cỏ với dòng nghệ thuật 
đàn anh — “thư pháp Hán”, có lẽ trong số các bạn trẻ đam mê 
thư pháp, người có khà năng đọc, viết thành thạo chữ Hán để 
nghiên cứu một cách chính xác cãc thư tịch về thư pháp Hán 
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chi đếm được trên đầu ngón tay ! Đa phần chỉ tìm hiểu qua 
các dịch phẩm từ tiếng Hán sang tiếng Việt, hoặc tiếng Anh. 
Người biết thư pháp không thể đọc tư liệu Hán, người dịch 
tư liệu Hán chưa chắc đã biết viết thư pháp, trong sờ trường 
cỏ sở đoản, tạo nên sụ khập khiễng cho nguồn tư liệu. Bởi lẽ, 
theo Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, một trong tứ đại 
dịch giả của Trung Hoa xua đã từng nhận định “đọc văn dịch 
cũng giống như ăn thức ản đã được kẻ khác nhai sẵn mớm 
cho, và tẩt nhiên nó sẽ mất đi phần nào ý vị”, văn dịch hay 
mấy vần đã là khập khiễng huống hồ gì người dịch lại hoàn 
toàn xa lạ với những điều mình dịch! 

Thế nên khi gặp phải tời nhạo báng “làm gì có thư pháp 
Việt”, các bạn rất tổn thương, nhưng không đủ luận cứ để 
thuyết phục. Ví như trong thư pháp Việt, tôi vần nghe có 
người phê phán nhau là chừ viết bị lai người này hay người 
khác, không có phong cách riêng. Thưa với bạn, tôi đánh giá 
thấp lời nhận định ẩy, bời lẽ, trò viết giống thầy, đồng môn 
viết giống đồng môn, nhiều người viết giống nhau mới tạo 
nên trường phái, trường phái định hình rồi mới có những 
phong cách riêng, khi cái riêng ấy vượt qua sự cho phép sẽ 
tạo ra một trường phái mới. Thế thì việc viết giống nhau thiết 
nghĩ chang có gì để phê phán ! Vậy mà nó vẫn nghiễm nhiên 
tồn tại trong giới chơi thư pháp Việt với nhau, thế thì làm sao 
các bạn đủ lập luận để thuyết phục những người bất đồng 
chính kiến với thư pháp Việt ?! 

Vấn đề thứ hai, nhóm người phản đối “thư pháp Việt”. 
Các vị phản đối thư pháp Việt phần lớn là lớp người lớn tuổi. 
Sổng trong thời đại mới, nhưng trong lòng vẫn ấp ôm một 
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nồi niềm hoài cổ đi sâu vào trong tiềm thức mà cỏ thể ngay 
cả bản thân họ cũng không hay biết. Hon nừa, sự phủ nhận 
của các vị ấy luôn luôn thấp thoáng sự so sánh với dòng thư 
pháp Hán, đó là một điều hiển nhiên mà theo thiển ý tôi khó 
ai phủ nhận được. Với họ thư pháp Hán cùng lịch sử làu dải 
đã được hoàn thiện và nâng lên thành nghệ thuật với một vẻ 
đẹp hết sức hoàn mỹ. Do vậy khi nghe 3 từ “thư pháp Việt”, 
như một phản xạ tự nhiên, trong họ nổi lên lớp lóp nghi vấn 
“thế nào là thư pháp Việt?”, “chừ tượng hình thì có thư pháp, 
chữ Quốc ngừ làm sao có thư pháp được”..., trong hoàn cành 
đỏ thay vì họ nhận được những câu trả lời sau những công 
trình nghiên cửu thật thuyết phục của các “nhà thư pháp 
Việt” thì ngược lại, sự thật không đúng như vậy trước mắt họ 
“các nhà thư pháp Việt” đua nhau tràn xuống đường “bán” 
chữ nhổn nháo “cò kè bớt một thêm hai”, tránh sao khói họ ồ 
lên một tiếng “thư pháp Việt là cần câu cơm” !!! Và rồi hiện 
tượng được quy nạp thành bản chất, thư pháp Việt ngày càng 
trở nên “chướng tai gai mắt” với các vị ấy. 

Và thưa bạn, như thế rõ ràng hai vấn đề vừa nêu tồn 
tại song song trên cùng một nguyên nhân, nguyên nhân ẩy 
chính là thư pháp Việt dường như đang thiếu những công 
trình nghiên cứu để mang vê nhưng kết quà làm luận cứ nền 
tảng cho việc khẳng định sự tồn tại của dòng thư pháp Việt, 
thiếu lý luận càn bản - tổng hợp đê làm kim chỉ nam cho 
người học thư pháp Việt, và thiếu lý luận làm cơ sờ cho việc 
thẩm định đánh giá một tác phẩm thư pháp Việt. Theo tôi đó 
chính là yêu cầu cấp thiểt cùa thư pháp Việt hiện nay. 

Với cách nhìn và cách nghĩ của riêng cá nhân tôi, tôi 
đánh giá cao sự ra đời của cuốn sách “Thư pháp Việt lý 
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thuyết và thực hành ” cùa tác giả trẻ Đăng Học. Sự đánh 
giá cao này không nên hiểu từ góc độ hoàn thiện về mặt nội 
dung của tác phẩm, mà nó là sự đánh giá cao về một hướng 
đi đúng đắn trong một thời điêm thích hợp giữa dòng chày 
của thư pháp Việt. Bằng những kinh nghiệm mà bản thân thu 
hoạch được sau hon mười năm cầm bút, tác giả đã tìm tòi thu 
thập từ thực tiễn để quy kết thành lý luận, đây chính là điểm 
thành công nhất của quyển sách. 

Bản thân là một người dam mê thư pháp Hán, đã từng 
tham gia giảng dạy thư pháp Hán cho sinh viên tại Đại Học 
Quốc Gia Tp HCM, ban đầu tôi cũng đã rất “dị ứng” với thư 
pháp Việt, nhưng qua ngòi bút của tác giả Đăng Học, cùng 
một đêm trắng tranh luận cùng với tác giả, tôi đã thay đổi cách 
nhìn đối với thư pháp Việt và Đăng Học cũng có một cái nhìn 
mới về thư pháp Hán. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi có có đù 
niềm tin nói với bạn : hãy bình tâm đọc từng trang sách, ngẫm 
nghĩ thật sâu những điêu tác giả trình bày bạn sẽ thấy được cái 
hay của tác giả nói ricng và thư pháp Việt nói chung. 

Người xưa nói “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu”, quyển sách sẽ là một van đề gợi mờ cho nhũng ai đang 
tha thiết, ấp ôm hoài băo chấn hưng thư pháp Việt; và là 
cánh cửa nhập môn, là đôi bàn tay dìu dắt những bước đi 
chập chừng ban đầu cho những ai mới bước vào luyện tập 
thư pháp Việt. 

Nghênh phong các, lập thu năm Mậu Tý 2008 
Son dã cuồng nhân Lê Ngọc Đình 
Cẩn bút 
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ĐỒI ĐIÈU CẢM NHẬN 


Trong tình hình thư pháp Việt đang rất cần có một hệ 
thống lý luận hoàn chình như hiện nay thì tôi nghĩ quyển 
sách “Lý luận thư pháp Việt” cùa Đăng Học ra đời là kịp 
thời, đúng lúc. 

Quyển sách này giả trị của nó không phải nằm ở 
những trang lý luận dông dài, những khái niệm đôi lúc vượt 
quá phạm vi hiểu biết của người đọc. Giá trị của quyển sách, 
theo tôi, nằm ở tính thực te của nó. Tác giả là một người 
từng trải trong lĩnh vực thư pháp Việt, đã cỏ thành tựu và 
rất có tâm huyết với bộ môn nghệ thuật này. Tất cà những gì 
Anh viết ra không phải là những lý thuyết khô khan mà là 
bằng chỉnh những kinh nghiệm Anh đã từng kinh qua. Tôi 
quý cái tinh cùa Anh dành cho thư pháp Việt và cái tâm của 
Anh đã dồn hết sức cho quyển sách, nhàm gởi tới độc giả - 
những người yêu thư pháp — một sự chia sẻ kinh nghiệm rất 
chân tình. 

Nếu bạn là người từng tham khảo nhiều sách viết về 
thư pháp Việt thì tôi tin bạn sẽ không khỏi trầm trồ, ngạc 
nhiên trước những kiến giải rất mới lạ của tác giả. Dù biết 
rang những gì Anh viết ra còn phải chờ thời gian kiểm định 
lại. Nhưng, với một người trẻ tuổi như Anh, đây là một việc 
làm đáng được hoan nghênh, khích lệ. Anh và tôi cỏ chung 
một quan điểm: Dám thử và dám sai còn ngàn lần tốt hơn 
những người sợ sai không dám thử. Thư pháp Việt hiện nay 
rất cần có những người trẻ “dám thử” và “biết thử” như Đăng 
Học thì mới mong có một sự khởi sẳc. Cái gì cũng phải có 
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bước khởi đầu và những lấp vấp, lao chao là điều không thế 
tránh khỏi. Nhưng tôi tin vào câu nói cùa người xưa: 

“Công phu không phụ lòng người” . 

Cuối cùng, với tư cách là người quan tâm và ủng hộ thư 
pháp Việt, đồng thời cũng là một người bạn của tác giả, tôi 
xin có vài lời thưa với quý bạn đọc: Neu bạn là người mới 
chập chững những bước đi đầu tiên vào tìm hiểu nghệ thuật 
thư pháp Việt thì tôi khuycn bạn nên chọn quyển sách này 
làm tài liệu tự học cho mình. Neu bạn là một người đã có 
chút thành tựu trong lĩnh vực này, thì tôi khuyên bạn cũng 
nên xcm qua sách để cùng tác giả chia sẻ những kiến thức, 
kinh nghiệm mà mình chưa có cơ duyên lĩnh hội được. Còn 
nếu bạn là người uyên thâm và có những hiểu biết sâu sác về 
thư pháp Việt thì xin bạn hãy đọc quyển sách này với tư cách 
là một người bạn đường, một bậc tiền bối đi trước để giúp 
tác già nhìn ra những khiếm khuyết cần phải sửa chữa và bổ 
sung cho quyển sách được hoàn chỉnh hơn. 

Đầu Thu 2008. 

Đức Sơn Thái Trọng kính bút. 
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PHỤ LỤC 

ĐÔI NÉT VỀ CỤ ĐỒNG Hồ 



- Đông Hồ tên thật là Lâm Tấn Phác 

- Sinh ngày 16/02/1906 năm Bính Ngọ tại làng Mỹ Đức 
tinh Hà Tiên (Nay thuộc thị xã Hà Tiên tình Kiên Giang) 

- Vì mấy đời nhà ông sống ờ ven Đông Hồ Ẩn Nguyệt 
nên khi mới bảt đầu biết làm thơ ông đã chọn bút danh là 
Đông Hồ. Ngoài ra ông còn nhiều bút hiệu khác như Thuỷ 
Cổ Nguyệt, Đại Ắn Nam và còn có tự là Trác Chi. 

- 1926-1934 ông mở nhà nghTa học bên bờ Dông Hồ 
lấy tên là Trí Đức Học Xá, tự mình làm trưởng giáo và chủ 
trương dạy toàn tiéng Việt. Bên cạnh việc dạy tại chỗ ông 
còn mở cà hệ hàm thụ dể học sinh từ xa có thể học dược 
tiếng Việt. 

- Sau năm 1945 ông dời nhà lên Sài Gòn, ông vừa làm 
thơ, vừa viết văn và cộng tác với một số tờ báo như: Đông 
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Pháp, Thời Báo, Phụ Nữ Tân Văn, Việt Dân, Tự Do, Mai, 
Văn Học Tạp Chí, Khai Trí Tiến ĐÍíc Tập San, Tri Tân... 

- 1964 ông được mời làm giảng viên cho đại học Văn 
Khoa Sài Gòn. 

- Các tập sách đã xuất bàn: Thơ Đông Hồ, Lời Hoa, 
Linh Phương, Cô Gái Xuân, Những lồi thường lầm trong sự 
học Quốc văn, Hà Tiên Thập Cảnh, Trinh Trẳng, Song Tinh, 
Bội Lan Hành, Văn Học Miền Nam, Văn Học I là Ticn, Đãng 
Đàn, Chi Lan Đào Lý, Dào Lý Xuân Phong, Hà Tiên Mạc 
Thị Sử, Trác Chi Tùng Thi, Trác Chi Tùng Văn, Thiên Địa 
Gian, ức Viên Thi Thoại... 

- Đông Hồ, Mộng Tuyết là đôi vợ chồng tri âm tri kỳ. 
Ông và bà đã sống với nhau trọn vẹn cũng như cống hiến cả 
đời mình cho sự nghiệp vãn học nước nhà. Óng và bà là linh 
hồn cho Tao Đàn Chiêu Anh Các nơi hội tụ những nhân tài 
thơ văn, tổ chức hàng năm tại Hà Tiên. 

- Ông Đông Hồ mất ngay khi đang bình giảng cho các 
sinh viên nghe bài thơ “Trưng Nữ Vương” của nừ sĩ Ngân 
Giang đến đoạn kết: 

“Ài Bẳc quân thù kinh vó ngựa 
Giáp vàng, khăn ỉạnh trở đầu voi 
Chàng ơi, điện ngọc hơ vơ quá 
Trăng chếch ngôi trời bổng ỉẻ loi... ” 

Vì quá xúc động, Đông Hồ đã bất tỉnh trong tay các 
học trò và qua đời lúc 19 giờ ngày 25.03.1969 nhằm năm 
Kỷ Dậu. về việc này, nhà thơ Chiêu Dương đã viết bài cảm 
thương, trong đó có hai câu: 
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“Ai đem tang tóc vào thơ 
Ngâm câu “Điện ngọc... ” Đông Hồ ra đi”. 

Ai đó đã khóc ông bằng đôi câu đối: 

“Sông Thải ôm trăng, Lý Bạch qui. 

Trường văn nhả ngọc, Đông Hồ tịch ”. 

Đông Hồ là một trong những vị tiền bổi cỏ công đầu 
khai phá cho bộ môn thư pháp Việt. Theo tôi được biết, nhà 
thư pháp Trụ Vũ trước đây ông học viết thư pháp Hán nhưng 
nhờ duyên may được gặp gỡ cụ Đông Ho và đem lòng yêu 
mến nét chữ, muốn thổ hiện cái hồn của thư pháp Hán bằng 
chữ Quổc ngữ nên sau nhiều năm mày mò Trụ Vũ đã trở 
thành một cái tên khá nổi tiếng trong làng thư pháp Việt. 
Ngoài ra ta còn ghi nhận được một vị khác tên là Tăng Hung, 
ông là một nhiếp ảnh gia, tuy không phải là một tên tuổi lớn 
được biểt đến trong bộ môn thư pháp Việt, nhưng ông là học 
trò ruột và được đích thân cụ Đông Hồ chỉ dạy cho cách viết 
thư pháp Việt, cho nên ông có một nét chừ hao hao giông cụ 
Đông Hồ. Tăng Hưng từng có nhiều cuộc triển lãm kết hợp 
giữa thư pháp Việt với những tác phẩm nhiếp ảnh do chinh 
ông sáng tác. Gần đây là kiến trúc sư Nguyễn Thanh Son, do 
nhiều lần đến thăm và gặp gỡ nhả thư pháp Trụ Vũ, ống cũng 
đem lòng yêu mến đổi với lối thư pháp đặc biệt này. Cũng 
từ nhà thư pháp Thanh Sơn mà phong trào thư pháp Việt trở 
nên phổ biến rộng rãi trong quần chúng mà ngày nay nhiều 
nhà thư pháp thế hệ sau ảnh hưởng không ít từ ông. 

Tuy khi cụ Đông Hồ ra đi, ngoài những tác phẩm thư 
pháp mà ông để lại, có thể chưa hoàn chinh mỹ mãn về một 
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Mộ cụ ông Đông Hồ Mộ cụ bà Mộng Tuyết 


khia cạnh nào đó và cùng như không thấy một lý luận, một 
nghiên cứu nào về thư pháp Việt của cụ. Nhưng ta ghi nhận 
được những công lao đóng góp, một sự đam mê và hoài bão 
lớn về lối chơi chừ nghệ thuật đặc biệt này. Có thể khi sinh 
thời cụ Đông Hồ viết thư pháp Việt như một sở thích, một thú 
chơi tao nhã và là một hình thức để ông truyền bá thơ văn và 
chữ Quốc ngữ thông qua nghệ thuật thư pháp. Nhưng những 
viên gạch đầu tiên ông đặt cho chúng ta, vô hình chung đã 
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trở thành một bộ môn nghệ thuật được nhiều người yêu thích 
đến ngày hôm nay. vốn có truyền thống “uống nước nhớ 
nguồn” nhiều người trong giới thư pháp đã cảm kích và xem 
ông như một vị “Tổ”của bộ môn để tôn thờ. 

Tưởng nhớ đến công ơn của cụ, một sổ người chọn 
ngày sinh cùa ông là ngày 16/02 hàng năm làm ngày họp mặt 
tri ân đến cụ Đông Hồ. Ngày này cũng nhằm vào mùa xuân, 
mùa của những hoa mai hoa đào nở rộ phản phất bên những 
chiếc chiếu hoa của những ông đồ cho chữ. Nên chăng chúng 
ta chính thức công nhận một ngày giỗ “Tổ” để nhừng người 
yêu thư pháp bốn phương tụ họp về một nơi, trước là để 
tường nhớ đến công lao cùa các bậc tiền nhân khai phá cho 
bộ môn thư pháp Việt, sau là để anh em trong giới có dịp gặp 
nhau sau một năm họat động và có thể gập gỡ, giao lưu, chia 
sẻ cho nhau những buồn vui cũng như tìm ra một hướng đi 
tích cực hơn cho bộ mộn nghệ thuật thư pháp Việt? 



Ấn chương của Đông Hồ và Mộng Tuyết 
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Tác phẩm cùa Đông Hồ 
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